RACIAL anp
IDENTITY.

PROFILING
ADVISORY.

)0)\ D)

Annual Report

2024

—_ s .S, T o
om lat long Quat



TOM TAT TONG QUAT

Hoi Dong California C8 Van vé Suy Dién Hanh Vi Dua Theo Chlng Tdc va Danh Tinh (H8i Bong) han
hanh céng bé Bdo Cdo Thudng Nién (Bdo Cdo) 1an thir bay. Bdo Cdo nay tiép tuc duoc xay dung dua
trén cdng viéc trudc day cda Hoi Ddng khi xem xét thém nhitrng céch thirc khac dé nang cao hiéu qua
thuc thi phap luat va tuong tac vdi cong dong, dong thdi gidm bat tinh trang suy dién hanh vi dya theo
chiing téc va danh tinh.

Bdo Cao phan tich dit liéu dirng xe do 535 co quan thuc thi phap luat California bdo cédo vé hon 4,5
triéu luot dirng xe tlr ngay 1 thang 1 ndm 2022 dén ngay 31 thang 12 ndm 2022. Ngoai ra, Bdo Cdo con
xem xét hoat ddng twong tac cta thanh thiéu nién véi co quan thyc thi phap luat, ca trong va ngoai
truong hoc. Bao Cao cling tim hiéu tac déng cd thé cd tir cac cong doan canh sat dén trach nhiém giai
trinh cla co quan thuc thi phdp luat, cling nhu cac quy trinh va nguyén tic huéng dan dé dao tao co
quan thuyc thi phap luat vé suy dién hanh vi dua theo chling toc va danh tinh. Thém vao d6, Bao Céo
ti€p tuc xem xét cac trudng hop dirng xe cé ly do cdia Hoi Dong, phan tich két qua cla cac vu dirng xe
c6 hoan thanh phiéu phdng van tai hién truwéng va cac vu dirng xe dan dén tdi danh chéng d6i viéc bat
gilr.

DE b6 sung cho Bao Cao, Hoi Dong cling trinh bay phan tém tat cdc Khuyén Nghi va Phuong Phap Phu
Hop Nhat. Hoi Dong khuyén khich tat ca cac bén lién quan, bao gdm cdc co quan thuc thi phap lut, cic
nha hoach dinh chinh sach, Oy Ban Tiéu Chuan vé Dao Tao Nhan Vién Tri An (Peace Officer Standards
and Training, POST) California, cac nha nghién ctru, ngudi ang hé va thanh vién céng déng, dwa vao
nhirng khuy&n nghij va phuong phap phu hop nhat nay dé dé xuat va thuc hién céc cai cach dua trén
di? liéu. Nhirng cai cdch nhw vay cé thé tang cudng cdng tac thyc thi phdp ludt va cdc méi quan hé vdi
cdng dong, déng thoi cai thién an toan cong céng cho tat ca ngudi dan California.

CAC PHAT HIEN LIEN QUAN DEN DU LIEU DUNG XE

e Nam trdm ba muoi ldm co quan d3 thyc hién tdng cong 4.575.725 vu dirng xe trong khoang
thoi gian tir ngay 1 thang 1 ndm 2022 dén ngay 31 thang 12 nam 2022. C6 thém 25 co quan
dwoc yéu cau bao cdo dit liéu dirng xe theo Dao Luat vé Suy Dién Hanh Vi Dwa Theo Chiing Toc
va Danh Tinh (Racial and Identity Profiling Act, RIPA) nhwng cac co quan nay da bdo cdo khong
c6 vu dirng xe nao trong nam 2022.

e Nhitng ngudi da den bi dirng xe thudng xuyén hon 131,5% so véi dy kién, dya trén ty 1é tuong
ddi cta ho trong dan sé California, thédng qua so sanh dit liéu dirng xe va dit liéu dan s6 cu tra.
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So Sanh Dan Sé Cw Tru véi Dir Liéu Dirng Xe?

Dan Sé Cw Trui tai CA (ACS 2021)  m S5 Vy Dirng Xe theo RIPA (2022)
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e Nhirng cd nhan duoc coi la Nguwdi Noi Tiéng Tay Ban Nha/Géc La-tinh (42,9%), Ngudi Da Trang
(32,5%) hodc Ngudi Da Pen (12,5%) chiém phan 1&n trong sé nhitng cd nhan bi dirng xe.

e Nhitng cd nhan dugec coi la trong d6 tudi tir 25 dén 34 chiém ty & I&n nhat trong s6 nhitng ca
nhan bj dirng xe trong bat ky nhdm tudi nao (32,1%).

e Phan I&n nhitng ca nhan bi dirng xe dwoc coi la nam gidi (hop gidi) (70,9%) hodc nit gidi (hop
gidi) (28,7%), con tat ca cdc nhém khac chiém dudi 1% sé vu dirng xe.

e Canh sat nhan thdy 1,4% trong sé nhitng cd nhan bi dirng xe bi khuyét tat. Trong sé nhitrng c
nhan dugc coi la bi khuyét tat, thi tinh trang khuyét tat phé bién nhat theo bao cdo cta cdnh
sat 1a khuyét tat strc khde tdm than (68,4%).

1 Vi bang Khao Sat Cong BPdng My (American Community Survey, ACS) dugc sir dung cho cac phan tich nay khéng chiva danh
muc chlng téc twong duong nhém Trung Déng/Nam A trong di¥ liéu RIPA nén nhédm nay khéng c6 thanh dan sé cu tru
trong Hinh nay. D& biét thém théng tin vé di¥ liéu ACS dugc st dung trong phan nay, hdy xem phan B.1 cla Phu Luc B.
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Phan B8 Ching Toc hodc Sac Toc, Gidi Tinh va Do Tudi trong Dir Liéu Dirng Xe
RIPA Nam 2022

Chlng Toc hodc Sac Toc Gidi Tinh Tudi
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e Ly do dirng xe ph6 bién nhat dugc bdo cdo & tat cd cac nhédm ching tdc va sic toc 1a vi pham giao
thong (82,1%), ti€p theo 13 nghi ngd hop ly rang ngudi d6 da tham gia vao hoat dong toi pham
(14,2%). Nhirng ca nhan duoc coi la Ngudi My Ban Dia co ty & s6 vu dirng xe dwoc bdo cdo vi ly do
nghi ngd hop ly cao nhat (20,3%) va ty & sé vu dirng xe dwoc bdo cdo vi ly do vi pham giao théng
thap nhat (71,3%).

Ly Do Chinh dé Dirng Xe theo Ching Toc hodc Sac Toc
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Ty Lé S8 Vu Dirng Xe clia Nhém Chling Toc hodc Sac Toc

e Canh sat bdo cdo 9,3% s6 vu dirng xe dugc thuc hién theo cudc goi giao nhiém vu.
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HG6i Dodng cling phan tich cdc hanh dong dugc thuc hién bdi cdc nhan vién thyc thi phap luat khi dirng
xe. Cac phat hién chi ra rang:

T4t ca cac nhdm ching toc hodc sac tdc da mau déu cé ty 1é bj kham xét cao hon so véi nhitng ca nhan
duwoc coi la Ngudi Da Trang, ngoai trir nhitng ca nhan dwoc coi 1 ngudi Chau A, Trung Dong/Nam A va
Nguoi Dan Dao Thai Binh Duwong. Nhirng ca nhan duoc coi la Nguwoi My Ban Dia co ty 1é bi kham xét
cao nhat (22,4%), trong khi nhitng ca nhan duwoc coi 1a ngudi Trung Dong/Nam A cé ty 18 bi kham xét
thap nhat (4,2%). Nhitng ca nhan dwoc coi 13 Ngwoi Da Trang cd ty & bi kham xét 1a 12,4%. Nhu vay,
canh sat da kham xét nhitrng cd nhan duoc coi la Nguoi My Ban Dia thudong xuyén hon 10% so vai
nhitng cad nhan ma ho coi 13 Ngudi Da Trang (22,4% so vdi 12,4%). Canh sat cling khdm xét nhitrng ca
nhan duogc coi la Nguwdi Da Pen (hon 8,2%), Ngudi Noi Tiéng Ty Ban Nha/Géc La-tinh (hon 2,5%) va
Nguoi Da Chung Toc (hon 1,8%) thudng xuyén hon so véi nhitng ca nhan bi dirng xe duoc coi la Nguoi
Da Trang.

Ty 1é phat hién khi kham xét (ttre 1a ty & phat hién hang |du hodc chirng c toi pham) khéng chénh
léch dang ké giita cac nhédm chling tdc hodc sac tdc. Tuy nhién, ty 1& phat hién trong nhitng vu dirng
xe cé kham xét cla tat cd cdc nhdm chlng tdc hodc sic tdc da mau déu thap hon (Ngwdi Chau A
thdp hon 2,1%, Ngudi Da Den thap hon 2,5%, Ngudi Néi Tiéng Tay Ban Nha/Géc La-tinh thap hon
4,0%, Nguoi Trung Dong/Nam A thap hon 5,6%, Ngudi Pa Ching Toc thap hon 0,6%, Nguwdi My Ban
Dia thap hon 0,6% va Ngudi Dan D3o Théi Binh Duong thdp hon 2,6%) so vdi nhitng cd nhan dugc
coi la Ngudi Da Trang.

B4t Binh Pang giira Cac Nhém Ching Toc hodc Siac Toc vé Ty Lé Kham Xét va Phat Hién

20 Ty L& Kham Xét Ty Lé Phat Hién
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So véi cac nhdom ngudi khic, nhirtng cad nhan duoc cho la Ngudi My Ban Dia cd ty 1é bj cong tay cao

nhat (17,8%) trong so tat ca cac nhdm chlng tdc va sdc toc. Nhitng ¢ nhan duoc coi

la Nguoi Da Den cé ty | bi gitr bén [é dudng hodc trong xe tuan tra (20,2%) va bi yéu cau ra khoi xe
(7,1%) déu & murc cao nhat. Nhirng ca nhan duoc coi la ngudi Trung Dong/Nam A cé ty 1& dwoc bao
c4o thap nhat dai véi mdi hanh dong trong s6 nay (dao dong tir 1,6% dén 5,4%).
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Nhirng Hanh BDong BPuwgc Thwc Hién Trong Qua Trinh Dirng Xe dya theo

Ching Toc hodc Sac Toc
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So v&i cdc nhdm tubi khdc, nhirng cd nhan dugc coi la trong d6 tudi tir 10 dén 14 cd ty 18 bi khdm
xét (24,6%), bi gilt bén & dudng hodc trong xe tuan tra (32,9%) va bi cong tay (19,2%) déu & mirc
cao nhat. Nhirng ca nhan dwoc coi 1a trong d6 tudi tir 15 dén 17 cd ty & bi yéu cau ra khéi xe cao
nhat (7,2%).

Nhirng Hanh Ddng Puoc Thwe Hién Trong Qua Trinh Dirng Xe theo Nhém Tudi

40%

o 35% w1
-3
o ®10-14
< 30%
o m15-17
3 25%
S5 w1824
> >
38 20% W 25-34
€2 15% m35-44
)E = (]
'_
& 10% W 45-54
&

. -
< s 55-64
= W65+

0% . N
Bi Kham Xét Gilr Ben Le Xe  BiCong Tay Bi Yéu Cau Ra
buong/Trong Xe Khoi Xe
Tuin Tra

Nhirng cd nhan dugec coi [a nir chuyén gidi cd ty & bi khdm xét (28,3%), bi gilr bén & duong hodc
trong xe tuan tra (30,3%), bi cong tay (29,9%) va bi yéu cau ra khoi xe (6,4%) déu & mirc cao nhat.
Nhirng ca nhan duoc coi la nit gidi (hop gidi) ludn cé ty 1& thap nhat d8i véi mdi hanh dong trong
s6 nay (8,6% bi kham xét, 11,3% bi gilt bén & dwdng hodc trong xe tuan tra, 7,1% bi cong tay va
3,4% bi yéu cau ra khéi xe).
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e Ty lé cdc cd nhan duoc coi la khuyét tat bi kham xét (42,7%), bi gitr bén [é dwdng hodc trong xe
tuan tra (42,2%) va bi cong tay (41,6%) cao hon nhiéu so véi nhirng cd nhan dwoc coi la khong bi
khuyét tat (13,4% bj kham xét, 14,4% bi gilt bén & dudng hodc trong xe tuan tra va 9,9% bi cong
tay). Tuy nhién, ty 1é cac cd nhan duwoc coi la khuyét tat bi yéu cau ra khéi xe (3,4%) thap hon so vai
nhitng cd nhan khéng duoc coi la bi khuyét tat (4,8%).

Canh sat cling bdo cdo két qua clia mdi vu dirng xe (vi du: dwa ra canh cdo hodc trat hau toa, bat gitr
hodc khdng thwc hién hanh ddng gi). Canh sat bao cdo d6i twgng cé ty |é khdng thuye hién hanh déng
nao khi dirng xe cao nhat la nhitng ca nhan dugc coi la Ngudi Da Den (12,4%). Canh sat bdo cao doi
tuong cé ty 1& khong thue hién hanh ddng nao khi dirng xe thap nhat 1a nhitng cd nhan duogc coi la
Ngudi Trung Dong/Nam A (4,5%).

Két Qua Dirng Xe — Khdng Hanh Dong dwa theo Chling Toc hoidc Sac Toc

C6 Hanh Béng Khéng Hanh Bong
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Nguwoi Dan Bao Thai Binh Duwong 91.2% 8.8%
Nguoi Da Tréng 91.4% 8.6%
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DUNG XE CO LY DO

Bdo Cao nay tiép tuc duoc xay dwng dua trén ndi dung thao ludn, phan tich va khuyén nghi truéc day
cla Hoi Bong vé viéc dirng xe va khadm xét cd ly do. Trudc tién, Hoi Ddng xem xét tinh hiéu qud cta hai
céch ti€p can chinh sach khac nhau déi vai viéc dirng xe ¢d ly do dwge S& Canh Sat Los Angeles (LAPD)
va tiéu bang Virginia 4p dung. Chinh sdch mé&i cta LAPD chi cho phép canh sat dirng xe khi hanh vi vi
pham gy tr& ngai dang k& dén an toan cong cdng hodc néu coé théng tin nghi ngd ngudi d6 d3 gay ra
hanh vi pham tdi nghiém trong (nghia la c6 kha nang gay thuong tich nghiém trong hodc tir vong).
Nguoc lai, chinh séch cda Virginia thiét [ap hé théng thwc thi luat giao théng véi ly do chinh va phu,
trong dé canh sat chi cé thé chan mét ca nhan vi hanh vi vi pham chinh d8i véi an toan céng céng, chir
khéng chi vi hanh vi vi pham phu d3 xac dinh, chang han nhu dang ky d3 hét han.

e Ban dau, cé vé nhu cdc chinh sach nay da gép phan lam giam téng s6 vu dirng xe va kham xét.
D{ liéu LAPD cho thay t8ng s6 vu dirng xe va kham xét giam xudng, ty 1é phat hién tang nhe va
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tinh trang bat binh dang vé s6 ngudi bi dirng xe dwoc coi 1a Ngudi Da Den ciing gidm nhe. Di
lidéu cta Virginia cho thay téng s6 vu dirng xe va kham xét giam nhe, mc du van ton tai tinh
trang bat binh dang. Vi nhitng chinh sach nay con mai nén can nhiéu dit liéu hon dé phan tich
tdc dong.

e Dt liéu vé cac vu dirng xe clia LAPD chi ra rang s6 vu dirng xe vi vi pham giao thdng do vi pham
veé thiét bj théng thudng d3 gidm dang ké sau khi trién khai chinh sach dirng xe cé ly do cla
LAPD (gidm 60,2% téng s6 vu dirng xe do vi pham vé thiét bi trong khoang thi gian so sanh
gilra nam 2022 va nam 2021).

Téng S& Vu Dirng Xe Hang Thang chia S& Canh Sat Los Angeles Nam 2021 va 2022

50000 7
2 —t
e
[ 40000 T
" p ° e} J . e} Q
& 0
T < 30000 - O—eo. @ N3m
>q<) — O O o o o O
oo .5 00 2021
S O © 0]
3 20000 1 e 2022
g- Bat Dau Trién
o) Khai Chinh Sach
wn 10000 A cé LV Do

O -

Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Thang trong Nam

e Sau khi ap dung chinh sach dirng xe cd ly do, ty Ié LAPD phat hién hang lau khi dirng xe cé kham
xét dwgc bdo cdo theo RIPA (ty I1é phat hién 37,9%) cao hon so véi cung ky nam 2021, 13 thoi
diém trudc khi dp dung chinh sach dirng xe cé ly do (ty |1& phat hién 36,0%).

Tiép theo, H6i Dong thao luan vé céc bién phép 1ap phép dé gidi quyét cac vu dirng xe va khadm xét cd ly
do, bao gébm Dy Luat Thuong Vién S6 50 (Phién Hop Thudrng Ky 2023-2024) va Dy Luat Ha Vién S6 93,
doéng thoi bay té su ang hd déi véi cdc dy ludt nay va cac khuyén nghi cé lién quan. Hoi Bong cling thao
luan vé cac quy dinh lién quan dén viéc dirng xe va kham xét cé ly do, bao gdbm ca kham xét dugc déi
tugng dong thuan, trong thoa thuan dan xé&p gilra Tiéu Bang Minnesota va S& Canh Sat Minneapolis, xuat
phat tir cac cudc dieu tra md hinh va thuc tién song song clia Minnesota va B Tu Phap Hoa Ky (U.S. DOJ)
sau khi xay ra vu sat hai George Floyd.

HG6i Dong cling nghién ciru sdu hon dit liéu RIPA lién quan dén cac vu dirng xe cd ly do, phan tich két
qua clia cac vu dirng xe khi phiu phdng van tai hién treong duoc hoan thanh va cac vu dirng xe dan
dén toi danh chéng d6i viéc bat gilr. K&t qua cho thay tinh trang bat binh dang ddng chud y va dit liéu
cho thay két qua cé thé khdng hoic hau nhu khéng cé méi lién hé nao véi ly do ban dau dan dén viéc
dirng xe, chang han nhu vi pham giao thong.
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Phiéu Phéng Vén Tai Hién Trudrng

Phiéu phdng van tai hién trudng |a tai liéu ma cdc nhan vién thuc thi phdp luat cé thé chon hoan thanh
khi ti€p xtc véi mot ca nhan. Trong phiéu nay cé thé chira thong tin lién quan dén biét danh cia mot
nguoi, ngudi dé & cling vdi ai, dang mac gi hodc bat ky tai khodn mang xa hdi nao, ngay ca khi ngudi
do khéng tham gia vao hoat dong pham téi. Nhiéu phiéu phdng van tai hién truorng nhu vdy duoc nhép
vao co s& dit lieu tdi pham, chang han nhu CalGang. Cac co quan thuec thi phap luat st dung co sé dir
liéu nay dé chia sé dit liéu thu thadp dwoc trong cdc cudc phong van nay. Diéu nay cd thé gy ra hau qua
nghiém trong; néu mdt cd nhan “dwoc cdnh séat biét dé€n” vi cé tén trong co s& dit liéu, du 1a trong tinh
hudng ti€p can dugc d6i twong déng thuan, thi sau d6 ho ¢ thé bi co quan thwc thi phap luat coi la cé
tién an ngay ca khi thuc té khdng phai nhu vay. Theo minh hoa bén dwdi, di¥ liéu RIPA cho thay tinh
trang bat binh dang khi canh sat hoan thanh phiéu phong van tai hién trudng. Cu thé hon, cac ly do
dwoc duwa ra cho nhitng vu dirng xe d6 thudng khdng cho thay phai hoan thanh phiéu phéng van tai
hién trudng ngay tir dau. Néu canh sét tién hanh dirng xe cd ly do ma dit liéu RIPA cho thay cd tinh
trang bat binh dang, cu thé 13 cé phan ndo dé cla thanh kién, thi bat ky thanh kién ban dau nao dé tién
hanh dirng xe déu c6 thé anh hudng dén quyét dinh hoan thanh phi€u phong van tai hién trudng va
thong tin ma canh sat d6 ghi trén phiu va nhap vao co s& dit liéu. Biéu nay cé thé dan dén sy két hop
cta thanh kién anh hudng dén co sé dit liéu.

e Trong sb cic vu dirng xe ma canh sat hoan thanh phiéu phéng van tai hién trwdng, nhirng ca
nhan dugc coi 1a Ngwoi N6i Tiéng Tay Ban Nha/Géc La-tinh 1a nhdm chiing toc hodc sac toc
chiém ty |& cao nhat trong s6 nhitrng ca nhan bi dirng xe (45,6%), ti€p theo la nhitng cd nhan
dwoc coi la Ngudi Da Trang (24,2%) va Ngudi Da Den (23,6%). Tuy nhién, ty 1& hoan thanh phiéu
phong van tai hién trudng trong khi dirng xe cao hon d8i véi nhitng cd nhan dugc coi la Nguoi
Da Den (5,4% s6 vu dirng xe), Ngudi Da Chang Téc (3,2%) hodc Ngudi Néi Tiéng Tay Ban
Nha/Gdoc La-tinh (3,0%). Nhitng ca nhan dugc coi la Ngudi Da Den cé s6 lugng phiéu phdng van
tai hién trudng trén dau ngudi cao nhat (1.441 phiéu phéng van tai hién truwdng trén 100.000
cw dan hodc gap 4,4 lan murc trung binh toan tiéu bang).
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Ty L& S& Vu Dirng Xe C6 Phiu Phéng Van Tai Hién Trudng

Ty Lé S8 Vu Dirng Xe C6 Phiéu Phdng Van Tai Hién Truwdng duwa theo
Nhém Chiing Toc hodc Sac Toc
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Nhém Chiing Toc hodc Sac Toc theo Nhan Thire

Khi yéu cau mot ca nhan dirng xe, cdnh sat s& cho biét hanh vi pham tdi cu thé ma ho nghi ngo.
Dai v&i cac vu dirng xe vi nghi ngd hop ly, cdc hanh vi vi pham chinh cé sé lwgng phiéu phdng
van tai hién trudng cao nhat |a vi pham phap 1énh dia phuong (9.463 phiéu phdng van tai hién
trudng),? chdm séc cdng dong (5.079 phi€u phdng van tai hién truéng), xdm nhap trai phép
(4.844 phiéu phdng van tai hién trwong) va trém cap (3.451 phiéu phdng van tai hién treong) .2

D&i vdi thanh thiéu nién, tré dugc coi la trong d6 tudi tir 10 dén 14 cd ty 1é s6 vu dirng xe cé phiéu
phdng van tai hién trudng cao nhat (7,8% sé vu dirng xe cé phiéu phdng van tai hién truong), ti€p
theo la tré tir 15 dén 17 tudi (6%). Nhitrng ty 1& nay hon ca gap déi ty 1& trung binh cla s8 vu dirng xe
c6 phiéu phdng van tai hién trudng trén toan tiéu bang (2,8%).

Trong tat ca cdc nhém tudi tir 10 dén 80, nhitng cd nhan dugc coi la Ngwdi DaDen cé ty 18 s6 vu
dirng xe cé phi€u phdng van tai hién trudng cao nhat trong s6 tat ca cac nhém chiing tdc va sic
toc.

2Vj pham phéap |énh dia phwong M3 Vi Pham 65002 va 65000 dugc gdp vao 65000 dé tinh s6 liéu nay.

3 C4c hanh vi vi pham phép 1énh dia phwong dwoc quy dinh cu thé trong M3 Vi Pham 65000 va 65002 clia Co Quan Quan Ly
Théng Tin Tu Phap Hinh Sy (CJIS) thudc S& Tw Phéap (DOJ) California. Cham Séc Cong Pong dugce quy dinh trong M3 Vi Pham
99990 cuia CJIS thuéc DOJ.
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S8 Vu Dirng Xe C6 Phi€u Phong Van Tai

Ty Lé S6 Vu Dirng Xe C6 Phiéu Phéng Van Tai Hién Trwong dwa theo Nhém Ching Toc hodic Sac Toc
va Nhém Tuéi
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Ngudi Chau A
Nguoi Da ben

Ngudi Noi Tiéng Tay Ban Nha

Nguoi Trung Dong/Nam A
NgudiDa Ching Toc

Ngudi My Ban Dia

Nguoi Dan Dao Thai Binh Duwong

Ngudi Da Trang

Duéi 5 tudi

5 dén 9 tudi -
10 dé&n 14 tudi
15 dén 17 tudi

18 va 19 tudi -
20 dén 24 tudi
25 dén 29 tudi -
30 dé&n 34 tudi -
35 d@é&n 39 tudi

S 40 dén 44 tubi
45 dén 49 tudi A
50 dén 54 tudi -
55 dén 59 tudi
60 dén 64 tudi
65 dén 69 tudi -
70 d&n 74 tudi T
75 dé&n 79 tudi
80 dén 84 tudi -
85 tudi trd Ién
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Dwa trén nhirng phat hién nay, Hoi Pong dua ra cac khuyén nghi sau day cho Co Quan Lap Phap, chinh
quyén dia phuong va céc co quan lién quan dén phiéu phong van tai hién trudong:

Cam thu thap phiéu phéng van tai hién trwdng va nhap thong tin vao CalGang hodc co s& dit
liéu cta bat ky co quan nao néu khong bt gitr.

Cam thu thap phiéu phéng van tai hién trwdng va nhap thong tin vé thanh thi€u nién vao
CalGang hodc co s& dir liéu cla bat ky co quan nao duoc thiét ké dé theo ddi thong tin toi
pham sau khi phong van thanh thi€u nién hodc ti€én hanh phdng van tai hién trwdng néu khéng
c6 mat luat su.

Thay vi hai khuyén nghi trén, cdc co quan nén céng nhan (va néu rd trong chinh sach cta co
quan) rang nhitrng trudng hop ti€p can nhu vay cé thé khong dwoc dong thuan hoan toan va
canh sat phai thong bdo cho nhitng ca nhan dwoc phong van tai hién trwdng biét ho khdng phai
tra |07 cau hoi va dugc ty do roi di. Ngoai ra, canh sat phai:

o Théng bdo cho cac ca nhan biét ho c6 quyén quyét dinh cung cap gidy to tuy than hay
khong;

o Khéng vién cd mét ngudi khdng dirng xe, tra l&i cdu hoi, quyét dinh két thic viéc tiép can
hodc c6 gang hay quyét dinh bo di dé thiét 1ap nghi ng® hop ly cho hanh déng dirng xe
ban dau hodc hanh dong giit lai, kham xét, triéu tap hay bat gitr ngudi d6 néu cé canh sat
thyc hién hodc cd gang thuc hién phong van tai hién treong.
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Can nhic viéc cdm cac co quan thyc thi phap luat tao co sé dit liéu toi pham khdng gan lién voi
thong tin vé mot vu bat giir hoac két an.

Cam thu thap théng tin va nhap théng tin vao co s& dit liéu cda bat ky co quan nao duoc thiét
k& dé& theo ddi thdng tin t6i pham néu ndi dung nhap d6 dwoc thu thap tir vu dirng xe vi muc
dich cham séc cong ddng hodc khi mot nguwdi cé thé dang gap khing hoang vé sirc khde tam
than. Cac giam sat vién thyc thi phdp luat s& xem xét moi vu viéc hoan thanh phiéu phéng van
tai hién trwdng sau truong hop cham séc cdng ddng hodc can thiép khing hoang. Khuyén nghi
nay khéng ap dung cho viéc thu thap théng tin cé thé hd tro co quan thuyc thi phép luat trong
viéc ti€p can dé twong tac vdi ca nhan dang gap khing hodng hodc thuc hién cac yéu cau phap
ly cba ho theo luat dan quyén danh cho ngudi khuyét tat.

DAm bdo quy trinh xda théng tin khdi CalGang va cac co s& dit liéu khac cha co quan duogc thiét
k& dé& theo ddi hodc Iwu trir thong tin tdi pham trd nén minh bach hon. Yéu ciu cac co quan
tién hanh kiém tra thudng xuyén, bao gdm xac dinh xem canh sat cé théng bao dung quy dinh
cho nguoi cé théng tin duwgc nhap vao co sé dit liéu hay khong va danh gia cac quy trinh xéa
théng tin khéi co sé& dit liéu dé ddm bao tuan tha phép luat.

Xay dung cac khodan tai trg khuyén khich cho cdc co quan dp dung chinh sadch cdm nhap thong
tin khong lién quan dé&n hanh vi pham tdi vao co s& dit liéu ctia co quan nham muc dich theo
ddi va kiém tra thyc tién cla hoat dong dé.

Dirng Xe Dén Dén Chéng Déi Viéc Bt Giir

Tai California, hanh vi ch6ng ddi viéc bat git (bao gdbm ca hanh vi can trd hoic tri hodn canh sat thyc
hién nhiém vu cta ho) cd thé bj budc tdi nhe, cd hodc khdng ¢ cac tdi danh kém theo. Trong Bido Céo
nay, Hoi Dong xem xét cu thé cac cdo budc tdi nhe vé chong déi viéc bat gilt, trong dé hanh vi pham toi
khong cé toi danh gdy thuwong tich va toi danh duy nhat [a chéng ddi viéc bat giir.

Nhitng ca nhan duoc coi |a Ngudi Da Den ¢ ty 1& dirng xe binh quan dau nguoi dan dén toi
danh duy nhat a chéng d6i viéc bat gilt cao nhat (32,7 vu dirng xe trén 100.000 cu dan, gap 3,3
lan mdrc trung binh trén toan tiéu bang). Nhitng cd nhan duoc coi la Ngudi Da Pen chiém 19,2%
téng s vu dirng xe dan dén tdi danh duy nhat 1a chéng d6i viéc bat gilt, trong khi nhém nay chi
chiém 5,4% dan sb cu trd & California.

Nhitng ca nhan duoc coi 1a Ngudi My Ban Dia cd ty 1é s6 vu dirng xe dan dén tdi danh duy nhat
la chéng ddi viéc bat gitt cao nhat trong s6 cac nhédm chiing tdc hodc sac tdc theo nhan thirc
(0,22%, gap 2,8 Ian mirc trung binh cla tiéu bang). Cac nhdm chiing tdc hodc sic tdc khac cé ty
|& s6 vu dirng xe dan dén toi danh duy nhat la chdng d&i viéc bat gitt cao hon mirc trung binh
bao gdm nhirng cd nhan duorc coi la Ngudi Da Pen (0,12% sb vu dirng xe), Ngudi Da Ching Toc
(0,1%), Ngudi Dan Bao Thai Binh Duong (0,09%) va Ngudi Noi Tiéng Tay Ban Nha/Géc La-tinh
(0,08%).
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Ty Lé S& Vu Dirng Xe Dan Dén Toi Danh Duy Nhat La Chong D4i Viéc Bat
Gilr dwa theo Nhém Chiing Toc hodc Sac Toc
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e Nhirng cd nhan dwoc coi la trong d6 tudi tir 11 dé&n 15 ¢ ty 1é s6 vu dirng xe dan dén tdi danh
duy nhat la chdng déi viéc bat gitr cao nhat trong s6 cac nhédm tudi theo nhan thirc (0,37%, gap
4,6 1an mtc trung binh cla tiéu bang).
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Tubi Theo Nhan Thirc (ndm)

e Nhitng cd nhan duoc coi la ngwdi khuyét tat strc khoe tam than cé ty 1é s6 vu dirng xe dan dén toi
danh duy nhét 13 chéng d6i viéc bat gitr cao nhat trong s6 cac nhédm khuyét tat theo nhan thirc

(0,46%, gdp 5,7 lan mirc trung binh cua tiéu bang).
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e Nhirng cd nhan duoc coi la ngudi déng tinh nit, ddng tinh nam, song tinh va chuyén gidi (LGBT) ¢
ty 18 s6 vy dirng xe dan dén t6i danh duy nhat 1a chéng ddi viéc bat gilt cao nhat (0,25%, gap ba lan
murc trung binh trén toan tiéu bang).

Dwa trén dit liéu RIPA va danh gia tac dong tir cac chinh sdch dang thay déi cha Gy vién céng td quan,
H6i Ddng duwa ra mét sd khuyén nghi ddi vdi cac co quan, thanh phd, Gy vién cdng td quan va Co Quan
Lap Phap:

e Ap dung cac chinh sach ndi bd cam Gy vién cong t6 quan ndp hod so va cac co quan thuec thi
phap luat ndp ho so 1én van phong Oy vién cong t6 quan dé xem xét hd so pham tdi nhe dya
trén tdi danh chéng déi viéc bat gitr doc 1ap néu d6 1a toi danh duy nhat duoc liét ké tai thoi
diém bat gilt va khong kém theo cac toi khac cé thé doi ra tda, ngoai trir tredng hop dic biét,
chang han nhu cé méi de doa lién tuc cé thé xac dinh duoc d6i véi mdt cd nhan khac hodc mot
treong hop khac cé mirc d6 nghiém trong tuong tu.

e Tim hiéu céc chinh sach ndi bd han ché Gy vién céng td quan ndp hd so cdo budc tdi nhe riéng
vé chéng dai viéc bat gitt hodc cac cdo budc trong dé tdi danh chéng d6i viéc bat gilt kém theo
tdi danh xAm nhap trai phép, gy roi trat ty, 1i xe khéng cé gidy phép hop 1é hodc gidy phép bi
dinh chi, tang trir ma tdy, tré vi thanh nién tang trit d6 uéng cé cén, udng rwou bia & noi cdng
cdng, lai xe khi chiu anh huwdng cla chat bi kiém soat, say xin hodc lang vang & noi cdng cong,
ngoai trir trudng hop dic biét, chang han nhu cé moi de doa lién tuc cé thé xac dinh duoc déi
v@i mot ca nhan khdc hodac mot treong hop khdc céd mirc dé nghiém trong tuong tu.

e Xay dung céc chinh sach dé yéu cau canh sat thong bao cho gidm sat vién trudc khi bat gitt vi toi
chéng dai viéc bat gilr va yéu cau gidm sat vién xem xét bat ky trudng hop ndo cé céo budc
chéng d6i viéc bat gilr trong bdo cdo.

e Xay dwng cac chinh sach yéu cdu Uy vién cong t6 quan xem xét doan phim tir camera deo trén
ngudi trong bat ky trudng hop nao lién quan dén cdo budc chdng ddi viéc bat giit trude khi nop
ho so cdo budc.

e Ap dung cac chinh sach ndi bd nham loai bé hodc han ché nghiém ngét viéc bat gitt va ndp ho
so' cdo budc chéng ddi viéc bat gilt trong trudng hop ti€p can dugc ddi twgng dong thuan,
ngoai trir trudng hop ddc biét, chdng han nhu cé madi de doa lién tuc cé thé xac dinh dwoc doi
v&i mot ca nhan khac hodac mot treong hop khac cd mirc d6 nghiém trong tuong tu.

e Ap dung cac chinh sach ndi bd cam bat gitt va nép ho so cdo budc nhitng ca nhan bj dirng xe
trong khi cdnh sat thyc hién nhiém vu cham séc cdng déng, ngoai trir trudng hop dac biét,
chang han nhu c6 mai de doa lién tuc cé thé xac dinh duoc ddi véi mot ca nhan khac hodc mot
trudng hop khac cé mic do nghiém trong tuvong tu.

e Ap dung cac chinh sach noi bd cam bat gitr va nop ho so cdo budc cac cd nhan néu hanh vi
chéng déi bi cdo budc xuat phat tir tinh trang khuyét tat.

2024 RIPA Report

13 Tém Tat Tong Quat



Loai Nhiém Vu: Cac i Chuyén Trdch va Tri An Diém Néng

Cudi cung, H6i Dong phan tich dit liéu vé loai nhiém vu cha cdnh sat, bao gom thdo luan vé lich s cla
céc déi chuyén trach va madi quan ngai vé mot sé hanh déng cla ho. Bdo Cao thdo luan vé viéc loai
nhiém vu (chang han nhu cac don vi chuyén trach) va cdc chién lwoc tri an cu thé khac cé thé 1am ting
co hoi dirng xe cé ly do nhu thé nao. DIt liéu RIPA ndm 2022 cho thay:

D&i véi chin trén mudi loai nhiém vu ctia canh sat, nhédm cé ty & dirng xe trén mdi cw dan cao
nhat 1a nhitng cd nhan dwoc coi la Nguoi Da Den, tiép theo 1a nhirng cad nhan duoc coi la Nguoi
Dan P3o Thaéi Binh Duong va Ngudi NGi Tiéng Tay Ban Nha/Gdc La-tinh.

So sanh gilra cac loai nhiém vy cla canh sat thi nhitrng canh sat hoat dong trong moét déi chuyén
trach va cé loai nhiém vu “Cuéng Ché Bang Dang” cé ty |& cao nhat ddi vdi tat ca cadc hanh dong
khi dirng xe trong khi dirng xe, ngoai trir hanh dong st dung vii lwc. Canh sat phu trach loai
nhiém vu nay dd cong tay mot ca nhan trong 20,4% s6 vu dirng xe vi vi pham giao théng, thuc
hién gilr (& |8 duwdng hodc trong xe tuan tra) trong 28,6% sé vu dirng xe va thue hién kham xét
trong 39,3% s6 vu dirng xe.

H6i Ddng dua ra nhirng khuyén nghij sau day lién quan dén cac loai nhiém vu cla cdnh sét va viéc sl
dung cac d6i chuyén trach:

Xay dung chinh sach quy dinh hoat déng giam sat cé thé do lwdng dugc déi vdi cdc déi chuyén
trach, déng thoi yéu cau cac co quan thyc thi phap luat xay dung chinh sach xac dinh muc tiéu
va két qua rd rang cho cac déi chuyén trach. Nhirng chinh sach nay phai dé cip dén viéc thuc
thi d6i véi moi hanh vi vi pham phap luat hodc sai Iéch v&i st ménh theo chuong trinh; va

Cung cap kinh phi cho céc chwong trinh tap trung vao cac chuong trinh can thiép déi véi hanh vi
st dung ma tdy va bao luc trong céng dong.

Hoi Dong cling d3 bat dau xem xét mai quan hé gitra tdi danh tang tri* ma tdy va hanh dong dirng xe cé
ly do, bao gébm cad xem xét dit liéu RIPA cho thay nhitrng cd nhan 1a Ngudi Da Den hodc Nguwdi NG6i Tiéng
Tay Ban Nha/G6c La-tinh c6 kha ndng bj doi ra tda hodc bat gitt vi tdi ma tly cao hon, mac du nghién
ctru cho thay ty lé sir dung ma tdy gan nhu giéng nhau giira cac ching tdc va sic toc.

D6i vdi cac vu dirng xe dan dén toi danh tang trit ma tdy, muoi ly do hang dau dé tién hanh dirng
xe |a ndm loai vi pham vé thiét bi phuong tién, ba ma téi danh lién quan dén tang trir ma tdy va
hai tdi nghi ngd hop ly (khdng tuan theo l1énh cla tda an vi thanh nién va trom cdp cap do hai).
N&m hanh vi vi pham hang d4au vé thiét bj dan dén tdi danh tang trir ma tdy a dang ky xe (6.577
vu), trung bién s6 khéng dang quy dinh (2.319 vu), vi pham vé dén pha xe dap (2.004 vu), khéng
bat gitr dén xe (1.336 vu) va che clra s6 (1.093 vu).

Nhirng cd nhan dugc coi la Nguwdi Da Pen bij dirng xe vi ly do tang trit ma tdy vdi ty 1é cao nhat
trén moi cu dan trong s6 cac nhédm chiing toc hodc sac tdc (105,1 Ian bj dirng xe véi ly do dirng
xe dugc bdo cdo la tang trir ma tdy, gap 2,6 lan mirc trung binh trén toan tiéu bang).
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CANH SAT LIEN HE V&I THANH THIEU NIEN KHUYET TAT VA THANH THIEU NIEN DANG GAP KHUNG
HOANG VE SU’'C KHOE TAM THAN

Nam nay, Hoi Déng xem xét dit liéu va nghién cru cho thay thanh thiéu nién khuyét tat, bao gom ca
thanh thi€u nién dang gdp khing hodng vé sirc khoe tdm than, dic biét dé bi canh sat str dung bao lyc
va co nguy co bi canh sat xdm pham, st dung vii luc va tlr vong khi cham tran véi canh sat. D liéu
dirng xe do cac co quan thuc thi phdp luat California bao cdo trong nam 2022 va cac nghién ctru khac

chi ra rang:

e Nhitng cd nhan duoc coi la hodc dwoc xac dinh 13 bi khuyét tat cé ty & s6 vu dirng xe dwoc bao
cdo la do nghi ngd hop Iy & mirc cao nhat trong tat ca cdc nhom tudi, so véi nhitrng ca nhan
duwoc coi la khéng bi khuyét tat.

S6 Vu Dirng Xe Do Nghi Ng& Ho'p Ly theo Nhém Tudi va Tinh Trang Khuyét Tat
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Nhém Tudi Theo Nhan Thirc

65.3%
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13.8% )
25+

e (Canh sat d3 bdo cdo 1,2% sé vu dirng xe dwoc thuc hién trong ndm 2022 la trudng hop ti€p can
duoc d6i twong dong thuan dan dén kham xét. Thanh thi€u nién trong dé tudi tir 10 dén 14
duwoc coi la bi khuyét tat co ty 1é dirng xe duoc bdo cdo 13 trudng hop ti€p can dwoc d6i twgng
dong thuan dan dén kham xét & mirc cao nhat (12,0%) so vdi thanh thiéu nién khong duoc coi
la bi khuyét tat, tiép theo Ia thanh thiéu nién dwoc coi 1a bi khuyét tat trong do tudi tir 15 dén
17 (11,5%).
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Ty Lé Tiép Can Puwoc P6i Twong Dong Thuan Dan Pén Kham Xét theo Nhém Tudi va Tinh Trang
Khuyét Tat

Trwdng Hop Tiép Can Bugc Dai Twong Dong Thuan Dan P&n Kham Xét
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Nhém Tudi Theo Nhan Thirc

e O California, cac truong cong lap giao hoc sinh khuyét tat cho co quan thuc thi phap luat véi ty
|& cao hon hau hét cic hoc sinh khéc. Chi cé hoc sinh 1a Ngudi Da Den mdi cd ty 1& duoc giao
cao hon. Néu nha trwdong dugc phan cdng si quan thuc thi phap luat thi ty 1& hoc sinh khuyét
tat duoc giao s& cao gap 4 lan.

e Viéc canh sat dirng xe c6 thé gay ra nhirng tac dong bat loi ngoai viéc bat gitr ban dau hodc
twong tac ban dau vaéi hé théng tu phap danh cho tré vj thanh nién, bao gdm ty 1é bat gitt, giam
gilt tré vi thanh nién va nhirng hau qua lau dai vé sirc khée tdm than. Chi riéng trong hé théng
tu phdp danh cho tré vi thanh nién Quéan Los Angeles d3 c6 87% thanh thi€u nién bi khuyét tat
tam than.

Dwa trén dit liéu nay, HOi Dong thao luan vé nhitng tac déng tiéu cwc dén sirc khde tdm than va viéc
thanh thiéu nién c6 thé bi quy thanh tdi pham do tuong tac véi canh sat, cling nhu cdc phwong phap tiép
can theo khuyén nghi cda cac nha nghién ctru va ngudi ing ho khi ti€p can thanh thiéu nién khuyét tat va
thanh thi€u nién dang gép khing hoang vé sirc khée tdm than. Nhin chung, cdc nha nghién clru va ngudi
ang hd khuyé&n nghi cac co quan thuc thi phap luat va cdng déng nén wu tién mé hinh cham sdc trudec,
giam bat mirc d6 can thiép tu phdp hinh sy hodc phan (ng cta co quan thuyc thi phap luat khong cén
thiét dé ung ho cho phan (rng bén virng cta cdng dong.
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DE CAP DEN SUY DIEN HANH VI CUA HOC SINH

HG6i Dong tiép tuc xay dwng dua trén nén tang cla bao cdo trudc do, phan tich cadc van dé lién quan
dén suy dién hanh vi trong trwdng hoc. Bao Cao thao ludn vé nghién ctru va di liéu vé thyc thi phap
luat trong trwdng hoc, cling nhu tdc ddng khac nhau cda hoat ddng tri an trong nha truwdng déi vai
thanh thi€u nién Ngudi Da Den va Nguoi Néi Tiéng Tay Ban Nha/G4c La-tinh va thanh thiéu nién
khuyét tat & khap cac trwong hoc clia California.

Hoi Dong thao luan vé nghién cttu chirng minh rang méi trvdng hoc dudng khac nhau sé cé cac wu tién
tri an khac nhau, trong dé cac nhan vién thyc thi phap luat tai truong hoc & cac khu hoc chanh ngoai 6
clia Nguwoi Da Trang thuwdng coi hoc sinh 1a d6i tuwgng can dugc bdo vé, con cac nhan vién thyc thi phap
luat tai tredng hoc & cac quan trong thanh phd cé nhiéu hoc sinh 1a Ngudi Da Pen hon thudng coi hoc
sinh la t6i pham ghé g&m. Vai tro clia nhan vién thuc thi phap luat tai trwong cling khac nhau gitra cac
trudng va nhirng nhan vién nay tham gia nhiéu hon vao quy trinh ky luat & nhirng trwdng c6 nhiéu hoc
sinh da mau hon.

Hoi Bong cling phan tich dit liéu, bao gdm ca di liéu dirng xe theo RIPA, lién quan dén viéc thuec thi
phap luat tai cac trvong hoc & California. D liéu chi ra rang:

e Theo bdo cdo, cic khu hoc chdnh & California c6 sé lwgng nhan vién thuc thi phdp luat nhiéu
hon nhan vién x3 hdi va sé lwgng nhan vién bao vé nhiéu hon y ta.

e (b 19 sd canh sat do khu hoc chanh quan ly & California. Cac s& canh sat thudc khu hoc chanh
nay doc lap vdi cac co quan canh sat thanh phé hodc s& canh sat quan va do ban quan trj cla
khu hoc chdnh thanh 1ap. Phan 1&n hoc sinh & céc khu hoc chdnh nay déu Ia thanh thiéu nién da
mau.

e Trong ndm 2022, 743 canh sat da bdo cdo tién hanh dirng xe trong khi dang thuc hién loai
nhiém vy “Trudng Cong Lap tir MAu Gido dén Ldp 12”. Ca s& canh sat do khu hoc chanh quan ly
va co quan thyc thi phap luat thanh phd déu cé thé phan céng canh sat lam viéc tai cac truong
cong 1ap tir mau gido dén 1&p 12. Nhitng canh sat nay bao cdo da thuc hién 9.130 vu dirng xe
trong khi thyc hién loai nhiém vu nay.

e Trong sb cac vu dirng xe cla hoc sinh trong khuén vién trudng, cé 3.514 vu dirng xe (54,6%)
dwoc thye hién bdi canh sat cé loai nhiém vu “Trueorng Cong Lap tir MAu Gido dén Lop 12”7 va
2.735 vu dirng xe (42,5%) duoc thyc hién bdi cdnh sat cé loai nhiém vu “Tuan tra, thye thi luat
giao thong, hoat dong tai hién truong”.

Ly do chinh ph6 bi&n nhat khi€n hoc sinh bj dirng xe trong khuén vién triedng mau gido dén lop 12 1a
nghi ng® hop Iy rang hoc sinh d6 d3 tham gia hoat dong toi pham (3.705 vu dirng xe, chiém 57,5% s6
vu dirng xe cta hoc sinh trong khudn vién truéng). Cac ly do chinh phé bién ti€p theo cho viéc dirng xe
la “dé xac dinh xem hoc sinh cé vi pham chinh sach cta nha trudng hay khéng” (1.143 vu dirng xe,
chiém 17,8% s6 vu dirng xe cta hoc sinh trong khudn vién trudng), vi pham giao théng (724 vu dirng
xe, chiém 11,2% s6 vu dirng xe cta hoc sinh trong khudn vién trudng), “hanh vi tiém an theo Bé Luat
Gido Duc” (308 vu dirng xe, chiém 4,8% s6 vu dirng xe cla hoc sinh trong khudn vién truéng) va trén
hoc (290 vu dirng xe, chiém 4,5% s6 vu dirng xe cla hoc sinh trong khudn vién truong).
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S6 Vu Dirng Xe va Ty Lé Cac Ly Do Chinh dé Dirng Xe cta Hoc Sinh trong Khudn Vién Cac Trwéng Hoc
tir Mau Gido dén Léop 12

Ty Lé Phan Tram
Ly Do Dirng Xe S6 Vu S8 Vu Dirng Xe clia Hoc Sinh

Nghi Ng& Hop Ly 3.705 57,53%
DE Xac Pinh Xem Hoc Sinh Cé Vi Pham

Chinh Sach ctia Nha Trwong 1.143 17,75%
Hay Khong

Vi Pham Giao Thong 724 11,24%
Hanh Vl TleAm A.n, Chac Chan Bi Ky Luat 308 4.78%
Theo B0 Luat Gido Duc

Dé Xac Pinh Truwdng Hop Trén Hoc 290 4,50%
Tr\Au‘dng H?fp Tifp an Du‘,cyc DIOi Tuong 171 2,66%
Pong Thuan Dan Dén Kham Xét

Trat/Lénh Truy N3 Chua Duwoc Xir Ly 62 0,96%
Giam Sat 37 0,57%

e Nhirng hoc sinh trong khuén vién trwedng dwoc cho 13 Ngudi Da Den cé ty 1& s6 vu dirng xe vi
nghi ngd hop ly cao hon (66,4% s6 vu dirng xe) so vdi cac nhdm hoc sinh thuéc ching téc hodc
sac toc khac (Nguoi N6i Tiéng Tay Ban Nha/G6c La-tinh (61,3%), Ngudi Da Trang (49,7%), Nguoi
Chau A (45%), Khac (42%)).
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Ly Do Dirng Xe — Ty Lé S& Vu Dirng Xe ctia Hoc Sinh trong Khudn Vién Trudng
Theo Nhém Danh Tinh

Bo Luat Gido Duc Ly Do Khac
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Nhém Chiing Toc hodc Sac Toc

C6 3.149 vu dirng xe cta hoc sinh trong khuén vién truong duoc cadnh sat bao cdo la co lién
quan dén céc cudc goi giao nhiém vu (48,9%). Con s6 nay twong duwong 9,3% s vu dirng xe trén
toan tiéu bang ma canh sat da bao céo la cé lién quan dén cac cudc goi giao nhiém vu.

Nhirng hoc sinh dugc coi la Nguwai Da Den ¢ ty 1€ bi canh sat cong tay trong khudn vién truong
cao nhat trén s& vu bi dirng xe (20%) so v&i cdc nhdm chlng toc hodc sac toc khac (Ngudi Chau
A (11,7%), Nguoi N6i Tiéng Tay Ban Nha/La-tinh (11,1%), Nguwoi Da Trang (9,1%) hodc Khac

(8,6%)).

19

2024 RIPA Report
Tém Tat Téng Quat



Ty Lé S6 Vu Dirng Xe trong d6 Canh Sat SIr Dung Cong Tay — Hoc Sinh trong Khuén Vién Truwéng theo
Nhém Chlng Toc hodc Sac Toc
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Nhém Chlng Tdc hodc Sac Toc

“K&t Qua Dirng Xe” phé bién nhat trong cac vu dirng xe cta hoc sinh trong khudn vién treong 1a
giao cho quan trj vién trudng hoc (1.688 két qud), tiép theo 1a lién hé véi phu huynh/ngudi
giam ho hop phap hodc ngudi khac chiu trach nhiém vé hoc sinh (1.553 két qua), doi hau toa do
vi pham (1.215 két qua), doi hau toa va tra tu do tai hién truedng (986 két qua), cdnh cdo (885
két qua) va bat gilr khdng co Iénh (818 két qua). Canh sat da bao cdo c6 403 hoc sinh bj dwa vao
trai tdm than sau cdc vu dirng xe trong khudn vién cac truong hoc tir mau gido dén lép 12. Canh
sat bdo cdo d3 hoan thanh céc phiéu phdng van tai hién trudng trong 157 vu dirng xe cla hoc
sinh trong khuon vién cac trwdng hoc tir mau gido dén Iép 12.

Dé gidm thiéu tadc ddng ndng né va bat lgi cla viéc twong tac vdi co quan thuec thi phdp luat déi véi hoc
sinh Nguwoi Da Den va Ngudi Noi Tiéng Tay Ban Nha/Géc La-tinh va hoc sinh khuyét tat, Hoi Péng dua
ra nhirng khuyén nghi sau:

Dwa trén nhirng phat hién chirng minh tinh trang thanh kién vé chlng toc trong hoat dong tri
an & truong hoc nhu dwoc néu trong Bdo Cdo ndm 2023 cla Hoi Poéng va Bdo Cdo nay, Hoi
Pong khuyén nghi Co Quan Lap Phéap b3i bd muc 38000 cha B6 Luat Gido Duc vdi quy dinh cho
phép cac khu hoc chdnh diéu hanh s& canh sat riéng.

Co Quan Lap Phap can tim hiéu viéc xac dinh hanh vi hodc vi pham phdap luat cu thé cta hoc
sinh doi hoi nhan vién nha truong phai xt ly ky luat va nhan vién thuc thi phap ludt khong nén
tham gia vao qua trinh dé. Viéc xem xét nay phai bao gém viéc lam rd trach nhiém cda nha
trudng trong viéc irng phd vai hanh vi can ap dung bién phap ky luat ma khong dya vao canh
sat va trach nhiém cd lién quan cla canh sat trong viéc khéng gidi quyét cac van dé ky luat &
trudng hoc.
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Cac khu hoc chdnh can dp dung nhirng chinh sach yéu cau nhan vién phai xin phé duyét cla
quan tri vién tredc khi cho hoc sinh trinh dién co quan thuec thi phdp luat vé cac van dé khéng
khan cap. Cac khu hoc chdnh can ddt ra nhitng chinh sach rd rang rang nhan vién chi duwoc phép
lién hé vai co quan thyc thi phap luat khi khong dwoc phé duyét trudc trong cac truong hop
lién quan dén méi de doa tirc thi d6i v&i an toan cla trudng hoc hodc nguy co sap xay ra gay
ton hai thé chat nghiém trong d6i v&i hoc sinh hodc nhan vién. Cac khu hoc chanh can xac dinh
ré rang nhitrng tinh huéng dd diéu kién la truéng hop khan cap va yéu cau nhan vién ghi lai ly do
lién hé voi co quan thyc thi phap luat.

Co Quan Lap Phap can xac dinh r& rang hon cach thiérc nhan vién nha truong x&r ly cac
hanh vi pham téi bi nghi ngd lién quan dén danh nhau, hanh hung va bao hanh ma khéng
gay thuong tich, de doa tdn cdng va hanh hung cling nhu tang trir ma tdy cda hoc sinh
trong khudn vién cac trueong tir mau gido dén I&p 12 va liéu c6 nén giao nhitng truong
hop dé cho canh sat hay khéng.

Co Quan Lap Phdp can cdm nhan vién thuc thi phap luat truy dudi hodc s& dung vii lvc nham nd
lwc gitt, bat gilt hodc tran ap su phan khang cla nhirng hoc sinh dang béd trén chi lién quan dén
hanh vi ky luat cap dé thap.

Hoi Bong khuyé&n nghi cac khu hoc chanh ap dung nhitng chinh sach quy dinh rang trong moi
trudng hop, co quan thuec thi phdp luat khéng duoc sir dung vii lue d6i véi hoc sinh néu khéng
chinh dang, can thiét va phu hop.

Ngoai ra, Hoi Dong con khuyén nghi:

Co Quan Thuec Thi Phdp Luat trong Triong Hoc Bdo Cdo D@t Liéu Dirng Xe

Cdc co quan thuyc thi phap ludt can thuc hién cac bién phap dé dam bao béo cdo chinh xac va
day du vé dir liéu dirng xe theo RIPA & tré em va thanh thiéu nién trong d6 tudi tiéu hoc va
trung hoc co s&. Cac co quan can td chirc dao tao dé lam rd cac yéu cau vé viéc bdo cdo cacvu
dirng xe cda hoc sinh.

H6i Dong khuyén nghi tich hgp dit liéu dwgc phan tach theo nhdm danh tinh vé tat ca cacvu
dirng xe cla hoc sinh do co quan thuc thi phdp luat thuc hién va két qua cta nhirng vu dirng xe
nay vao hé théng trach nhiém giai trinh cla truong hoc hién tai & California nhu mét chi bao vé
moi truwdng hoc dudng.

Quy Trinh Bdnh Gid Méi Pe Doa cta Hoc Sinh

Co Quan Lap Phép can xay dung céc bién phap bdo vé theo dung quy trinh déi v&i quy trinh
danh gia méi de doa cla hoc sinh va quy dinh khdng dugc danh gid cac su ¢ chi lién quan dén
viéc ty lam hai ban than |a mdi de doa.

Cac nha nghién clru can nghién ciru két qua danh gid madi de doa dé tham dinh xem quy trinh
ddanh gia d6 cé nhat quan, phu hop véi nguyén tac hwédng dan clia chwong trinh va ¢é hiéu qua
trong viéc giam bao lyc va cai thién trai nghiém cta hoc sinh hay khong.

Co Quan Lap Phép can yéu cau cac trudng hoc thdng bdo cho phu huynh va hoc sinh vé quy
trinh dadnh gid méi de doa hang ndm bang cach dua thdng tin vé quy trinh vao cac chinh sach va
tai liéu dinh hudng cla truong cling nhu trén trang web cla truong.
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St Dung Cdc Bién Phdp Kiém Ché, Vi Khi Diéu Khién Pién T, Chdt Héa Hoc

Co Quan Lap Phép can cdm cdc nhan vién thuc thi phdp luat va nhan vién an ninh tai trudng hoc
st dung cac bién phép kiém ché co hoc d6i vai tat ca hoc sinh, trir khi hoc sinh d6 cé nguy co
gay tén hai nghiém trong cho ban than hodc ngudi khac. Quy dinh nay dac biét ap dung déi vai
nhirng hoc sinh dworc coi hodc dwoc xac dinh 13 bi khuyét tat hodc hoc sinh dang gap khdng
hoang vé sirc khde tdm than.

Co quan lap phap can cdm cdc nhan vién thyc thi phap luat va nhan vién an ninh tai truéng hoc
st dung vii khi diéu khién dién tlr chéng lai hoc sinh hodc cd nhan cé ly do dé tin la tré vi thanh
nién trong cac trwong hoc tir mau gido dén 1ép 12.

Co Quan Lap Phap can cdm sl dung tat ca cac chat hdéa hoc, bao gbm nhung khéng gidi han &
thudc xit OC, dé chéng lai hoc sinh hodc cd nhan cé ly do dé tin 1a tré vi thanh nién trong cac
trwong hoc tir mau gido dén lép 12.

Cbéng Tdc Pao Tao

Co Quan Lap Phdp can quy dinh rang bat ky nhan vién thuc thi phdp luat nao dang thyc hién
nhiém vu ma cd thé can &ng phé véi tinh huéng cla trudng hoc déu phai duwoc tham gia
chuong trinh dao tao do POST t8 chitc. Chuong trinh nay hién dang 1a chwong trinh bat budc
ddi vai cac sTquan lam viéc cho s& cdnh sat do khu hoc chanh quan ly. Co Quan Lap Phép cling
can yéu cau POST cap nhat chuwong trinh dao tao nay.

Kinh Phi

Co Quan Lap Phap can gidi han hodc cAm st dung kinh phi dé trd lwvong cho canh sat tai trudng
hoc, nhan vién bd phan quan ché tai trwdng hoc va nhan vién an ninh tredng hoc, déng thoi tai
dau tu kinh phi vao cac nguén luc thic ddy méi tredng an toan va cai thién dich vu cho hoc
sinh, chdng han nhu bd tri ngudi huwdng dan vé ngudn ho tro danh cho gia dinh, ngudi tng hd
mdi trudng hoc dwdng va gido vién phu trach cdng ly phuc hoi.

Hoi Boéng khuyén nghi céc co quan chinh phu can wu tién tro cdp va kinh phi khac tap trung vao
cac chwong trinh gido duc va hd trg nhu tw van, thay vi cap kinh phi cho co quan thyc thi phap
luat trong truong hoc.

CHINH SACH VA TRACH NHIEM GIAI TRINH VE SUY DIEN HANH VI DU'A THEO CHUNG TOC VA DANH

TiNH

Hoi Dong ti€p tuc tim hidu cac van dé lién quan dé&n trach nhiém giai trinh cla canh sat, bat dau bang
cudc thao ludn vé vai trd cha cac don vi canh sat. Bdo Cdo phan tich tinh trang thiéu y kién ddng gép
cta cdng dong trong céc thoa thuan thuong lugng tap thé va anh hwdng cha céng doan canh sat dai
v3i ludt phap anh hudng dén trach nhiém giai trinh cla canh sat, nhu dwoc minh hoa qua lich sir 1ap
phép cla Dy Luat Thuong Vién S6 931 va S6 392. Hon nita, Bdo Cao ciling dé cap dén nhirng han ché do
Tuyén B6 Nhan Quyén theo Thid Tuc clia Nhan Vién An Toan Cong Céng (POBR) cua California gy ra,
anh huwdng dén kha ndng cla co quan thuec thi phdp luat trong viéc budc cac st quan phai chju trach

nhiém.
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Bao Cdo ciing xem xét cac diéu khodn trong hop déng vdi cdnh sat ma cac hoc gia tin rang cé thé gidi
han trach nhiém gidi trinh, bao gébm: (1) cham tré trong viéc tham van hodc phdng van canh sat bj nghi
ng® cé hanh vi sai trai; (2) cho phép canh sat ti€p can bang chirng vé hanh vi sai trai bj cdo budc trudc
khi thdm van; (3) han ché viéc xem xét ho so ky luat bang cach loai trir hd so d&i vdi viéc lam trong
tuong lai hodc hlly hé so ky luat khéi bé hod so sau mdt khoang thai gian nhat dinh; (4) gidi han khoang
thoi gian phai két thic diéu tra hodc c6 thé ap dung bién phap ky luat; (5) han ché khiéu nai nac danh;
(6) han ché hoat déng gidm sat dan suw; va (7) cho phép hodc yéu cau phan x& cic tranh chip lién quan
dén bién phap ky luat. Nhitng bién phap bdo vé nay cao hon nhitrng bién phap bao vé danh cho cac
nhan vién hodc ca nhan khac trong khu vurc cdng bi nghi ngd pham tdi va dang phai ddi mat véi nguy
co mat tu do ca nhan.

Bdo Cdo ciing thdo luan vé vai tro cla cac chinh quyén dia phuong trong viéc dai dién cho cac bén lién
quan khac nhau, bao gdm ca cdng ching, trong qua trinh thuong lvong tap thé, cling nhu lgiich cha
viéc cho phép cdc thanh vién thudng cla co quan thuece thi phadp luat duwoc tham gia thao ludn vé cai
cach canh sat.

Sau cudc thao luan nay, Hoi Déng néu bat mot s6 van dé can duoc nghién clru thém, bao gom:

e Mic du POBR nham muc dich bdo vé canh sat nhung cé anh huéng dén Igi ich cdng dong khi
can trd mot sd khia canh trach nhiém gidi trinh cla canh sét khdng?

e MO0t sb didu khoadn hodc thoéa thuan nhat dinh vai cong doan hodc POBR c¢6 lam thay d6i hanh vi
cla canh sat hodc can trd trach nhiém giai trinh khong?

e Co ciu cta céng doan cé anh huwdng dén cac hoat dong thuc té lién quan dén viéc st dung vili
lwc hodc cac sy ¢6 nghiém trong khéng?

HG6i Ddng kéu goi cadc nha nghién ciru xem xét dit liéu cip co quan (bao gbm ca di¥ liéu dwoc béo cédo
qua RIPA) va co ciu cla céc don vj cdnh sat, POBR va cac van dé vé thuong lwong tip thé dé nghién
clru tac déng déi véi hanh vi cha cdnh sat, dac biét la lién quan dén thanh kién. Hoi Déng khuyén khich
nghién cu nhirng van dé nay va di lieu dé cung cap thém bang chirng vé tac dong clia cdng doan doi
v@i trach nhiém giai trinh thyc thi phap luat.

Cudi cuing, Bdo Cdo phan tich tiéu chudn phdap ly hién hanh vé quyén mién trir d0 diéu kién (ma canh
sat bao chira cé thé néu ra trwdc toa), tiéu chudn nay da dugc toa an gidi thich va dp dung nhu thé
nao, cling nhu hoc thuyét nay cé thé tac dong nhu thé nao dén kha niang budc canh sat phai chju trach
nhiém giai trinh vé hanh vi sai trai.

2024 RIPA Report

23 Tém Tat Tong Quat



KHIEU NAI DAN SU

Bdo Cdo phan tich dit liéu khi€u nai dan sy do 518 co quan thyc thi phap ludt bdo cdo trong ndm 2022.
D{ liéu ndm 2022 chi ra rang:

Téng céng cd 10.156 khiéu nai d3 dugc cdc co quan RIPA bao cdo trong ndm 2022. Phan |&n cac
khi€u nai déu cdo budc hanh vi khdng pham t6i (94,7%), trong khi 4,1% cdo budc hanh vi cau
thanh t6i nhe va 1,3% cdo budc hanh vi cdu thanh trong toi.

Khoang 3/4 trong sd cac co quan RIPA (74,5%) bdo cdo da nhan duwgc mot hodc nhiéu khiéu nai
dan su, trong khi 1/4 co quan con lai (25,5%) bdo cdo khéng nhan dugc khiéu nai dan su nao
trong nam 2022.

Trong sd cac co quan bdo cdo da nhan duoc khiéu nai dan sy trong nam 2022, 42,7% cho biét
c6 mot hodc nhiéu khi€u nai cdo budc vé viéc suy dién hanh vi dua theo chiing tdc hodc danh
tinh. Téng cdng cé 1.233 khiéu nai duwoc bdo cdo trong ndm 2022 d3 cdo budc vé yéu td suy
dién hanh vi dya theo chiing tdc hodc danh tinh, chiém 12,1% trong téng s 10.156 khiéu nai
duoc bdo cdo trong ndm 2022. Mbi khi€u nai cé thé cé nhiéu cdo budc. Téng cong da cé 1.395
céo budc vé viéc suy dién hanh vi dya theo chlng tdc va danh tinh trong ndm 2022.

Téng S6 Cao Budc vé Suy Dién Hanh Vi Dwa Theo Ching Tdc va Danh Tinh Puworc
Bdo Cao trong Nam 2022

Téng S6 Cao Budc vé Suy Dién Hanh Vi

TuGi W 40
Gidi Tinh 1M 74
Biéu Hién Ban Dang Gi¢i M 33
Khuyét Tat Tam Than Wl 51
Quéc Tich W 37
Khuyét Tat ThEé Chat Wl 48
Chling Tocva Sc Toc I 1,056
Ton Gido W 19
Xu Hwéng Tinh Dyc Il 37
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Phan Bd Cach Xi&r Ly Khi€u Nai Nam 2022

Téng S6 Khi€u Nai vé Chang Toc va
Danh Tinh D3 Bugc X Ly trong

Téng S6 Khi€u Nai D3 Duoc X Ly
trong Nam 2022
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Nam 2022

9,0.8% 112,
| 10.2%
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893,
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Bdo Cdo ciing phan tich cdc van dé dnh hudng dén hiéu qua cta quy trinh khi€u nai dan sy, bao gobm
nhu cau dinh nghia théng nhat “khiéu nai dan su” tai tat cd cac co quan thuec thi phap luat, xem lai
canh quay video trong qud trinh diéu tra khi€u nai va két hop phan tich nguyén nhan géc ré vao quy
trinh khiéu nai. H6i Ddng dwa ra cac khuyén nghi sau:

Co Quan Lap Phap can stra d6i muc 832.5 cla B6 Luat Hinh Sy dé dwa vao dinh nghia chudn hda
vé “khiéu nai dan su”.

Céc co quan thuyc thi phdp luat can xem xét tat ca cac cdnh quay video cé san (tlr cac ngudn nhu
camera deo trén ngudi, camera bang diéu khién, camera CCTV, mdy bay khéng ngudi lai cla
canh sat va dién thoai di dong) trong cac cudc diéu tra khi€u nai d€ dam bao cac cudc diéu tra
dién ra thau dao va khach quan nhat cé thé.

Céc co quan thuyc thi phdp luat can két hop cac nguyén tac phan tich nguyén nhan gdc ré vao
qua trinh khiéu nai. D& dam bao viéc diéu tra khi€u nai c6 hiéu qua nhu mdt co hdi hoc hdi cho
toan bd co quan, cac co quan can thiét 1ap quy trinh phan tich khéng d6 16i dé phan tich tat ca
cac yéu t6 co ban gép phan gay ra su ¢ va thuc hién hanh dong dé ngan chan nhitng két qua
khéng mong mudn trong tuwong lai.
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SAU DAO TAO VA TUYEN DUNG

N&m nay, Tiéu Ban RIPA POST d3 hop v&i Gidm Déc Diéu Hanh POST 13 Manny Alvarez va cdc nhan vién
POST khac dé thdo luan vé phdn hoéi cia POST d8i vdi cac khuyén nghi cla HOi Pong. Lan dau tién va theo
khuy&n nghi clia H6i Ddng trong cac bdo cdo trudc day, POST d3 glri van ban phan hoi vé cac dé xuat cua
HG6i Dong truc tiép toi ny Ban POST trong mét bdo cdo dwoc trinh bay tai cuéc hop ngay 21 thang 9 nam
2023. POST Ung hé mot s& khuyén nghi va phan hoi rang cac khuyé&n nghij khac da dwoc gidi quyét day du,
POST thi€u ngudn lyc dé thye hién hodc cac khuyén nghi nam ngoai pham vi cdng viéc cia CJy Ban. Dac
biét, POST d3 cam két:

e Thoéng qua khuyé&n nghi clia Hoi Dong s& xay dwng va ap dung cac nguyén tic huwéng dan riéng
cho cac khéa hoc lién quan dé&n suy dién hanh vi dwa theo chlng toc va danh tinh, ngoai viéc
xuat ban trong chuong trinh gidng day cda khaéa hoc.

e Kéu goi Hoi Dong tham gia trong sudt qud trinh xay dwng cac nguyén tic huéng dan riéng do.
B&o C4o néu bat cac chi dé dwoc dé xuat cho nguyén tac huwdng dan.

Ngoai viéc thdo luan vé tuong tac cda Hoi Dong véi POST, Bdo Cdo ndm nay néu bat cac théng tin cap
nhat va gép y clia Hoi Dong sau khi xem xét cac khoéa hoc ctia POST lién quan dén suy dién hanh vi dya
theo chiing toc va danh tinh trong ndm 2022 va 2023, bao gébm Cap Nhat Chuwong Trinh Giang Day cho
Giang Vién vé Bdo Tang Khoan Dung vé Ching Téc va Danh Tinh va dé cwong clda Khda Hoc Co Ban cho
Diéu Phéi Vién An Toan Cong Cong.

Trong bay nam qua, Hoi Dong RIPA d3 ti€n hanh danh gid sau rong cac tai liéu dao tao va chwong trinh
gidng day do POST cung cap. Dt liéu RIPA cho th&y trong tat cd cdc ndm thu thap dit liéu theo RIPA
(2018-2022), tinh trang bat binh ddng van ton tai trong cach déi x&r v&i cac cd nhan dwoc coi la Nguoi
Da Pen, Ngudi Noi Tiéng Tay Ban Nha/Gdc La-tinh va ngudi chuyén gidi. Thdng tin nay s& quy dinh
hoat ddng dao tao can thiét dé gidm thiéu va loai bo tinh trang suy dién hanh vi dwa theo chiing toc va
danh tinh, d6ng th&i ndng cao sy an toan cho canh sat & tiéu bang California. Dya trén nén tang nay,
Bdo Cdo cla Hoi Péng dua ra cho POST cac khuyén nghi sau day vé cac quy trinh va tha tuc, cling nhu
trong cac linh viee khac dé xay dung va cip nhat khéa hoc:

e Tich hop lich trinh ddnh gid cha Hoi Dong va cong dong dé xay dung va cap nhat khéa hoc cla
POST.

e Thuthapy kién dong gop cla cdng ddng va cac bén lién quan ngay tir dau trong qua trinh xay
dung khda hoc va tich hop y kién déng gdp cta ho truwdce khi hoan thién khoda dao tao.

e Xay dung cac co ché dé danh gid hiéu qua cla tat cd cac khéa hoc POST vé suy dién hanh vi dua
theo ching tdc va danh tinh.

e Nhan manh trach nhiém gidi trinh d6i v&i cdc hanh vi phan biét déi x(r cla cac nhan vién trj an
va trach nhiém cda gidm sat vién.
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QUY DINH RIPA

Bao Cao tém tat cac sira d6i ddi vdi cac quy dinh RIPA. Sira d6i chinh b6 sung yéu cau bao cao RIPA
mdi, qua dé yéu cau cac nhan vién thyc thi phap luat bdo cdo ly do dirng xe da duoc thdng bdo cho
ngudi bi dirng xe. Cac quy dinh cling d3 dugc sira d6i dé lam rd cac loai vi pham giao théng khac nhau
phai dwoc bdo cdo (vi pham khi dang di chuyén, khéng di chuyén va vi pham vé thiét bi) va pham vi
nghta vu ctia S& Tw Phép California trong viéc tiét 16 dit liéu dirng xe cho céng chung.

LUAT LIEN QUAN DU'QC BAN HANH VAO NAM 2022

Bdo Cdo bao gobm mot phan vé luat phap dwoc ban hanh gan day lién quan dén RIPA. Dy Luat Thuwong
Vién s8 443 (Phién Hop Thuong Ky 2023-2024) yéu cau POST xac dinh va xay dyng huéng dan vé “hanh
vi 6 thanh kién”. Dy Luat Thugng Vién S6 645 (Phién Hop Thudng Ky 2023-2024) thiét 1ap mot
chuwong trinh thi diém vé an toan toc d6 dé do ludng tac dong cda cong nghé thyc thi téc do tw dong &
mot s6 thanh phé va quan duwgc chon.
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	Báo Cáo phân tích dữ liệu dừng xe do 535 cơ quan thực thi pháp luật California báo cáo về hơn 4,5 triệu lượt dừng xe từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, Báo Cáo còn xem xét hoạt động tương tác của thanh thiếu niên với cơ quan thực thi pháp luật, cả trong và ngoài trường học. Báo Cáo cũng tìm hiểu tác động có thể có từ các công đoàn cảnh sát đến trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi pháp luật, cũng như các quy trình và nguyên tắc hướng dẫn để đào tạo cơ quan thực thi pháp lu
	Để bổ sung cho Báo Cáo, Hội Đồng cũng trình bày phần tóm tắt các Khuyến Nghị và Phương Pháp Phù Hợp Nhất. Hội Đồng khuyến khích tất cả các bên liên quan, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà hoạch định chính sách, Ủy Ban Tiêu Chuẩn về Đào Tạo Nhân Viên Trị An (Peace Officer Standards and Training, POST) California, các nhà nghiên cứu, người ủng hộ và thành viên cộng đồng, dựa vào những khuyến nghị và phương pháp phù hợp nhất này để đề xuất và thực hiện các cải cách dựa trên dữ liệu. Những cải cách nh
	CÁC PHÁT HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU DỪNG XE 
	•
	•
	•
	 Năm trăm ba mươi lăm cơ quan đã thực hiện tổng cộng 4.575.725 vụ dừng xe trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Có thêm 25 cơ quan được yêu cầu báo cáo dữ liệu dừng xe theo Đạo Luật về Suy Diễn Hành Vi Dựa Theo Chủng Tộc và Danh Tính (Racial and Identity Profiling Act, RIPA) nhưng các cơ quan này đã báo cáo không có vụ dừng xe nào trong năm 2022. 


	 
	•
	•
	•
	 Những người da đen bị dừng xe thường xuyên hơn 131,5% so với dự kiến, dựa trên tỷ lệ tương đối của họ trong dân số California, thông qua so sánh dữ liệu dừng xe và dữ liệu dân số cư trú.  


	So Sánh Dân Số Cư Trú với Dữ Liệu Dừng Xe1 
	1 Vì bảng Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (American Community Survey, ACS) được sử dụng cho các phân tích này không chứa danh mục chủng tộc tương đương nhóm Trung Đông/Nam Á trong dữ liệu RIPA nên nhóm này không có thanh dân số cư trú trong Hình này. Để biết thêm thông tin về dữ liệu ACS được sử dụng trong phần này, hãy xem phần B.1 của Phụ Lục B. 
	1 Vì bảng Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (American Community Survey, ACS) được sử dụng cho các phân tích này không chứa danh mục chủng tộc tương đương nhóm Trung Đông/Nam Á trong dữ liệu RIPA nên nhóm này không có thanh dân số cư trú trong Hình này. Để biết thêm thông tin về dữ liệu ACS được sử dụng trong phần này, hãy xem phần B.1 của Phụ Lục B. 
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	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh (42,9%), Người Da Trắng (32,5%) hoặc Người Da Đen (12,5%) chiếm phần lớn trong số những cá nhân bị dừng xe.  


	 
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là trong độ tuổi từ 25 đến 34 chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những cá nhân bị dừng xe trong bất kỳ nhóm tuổi nào (32,1%). 


	 
	•
	•
	•
	 Phần lớn những cá nhân bị dừng xe được coi là nam giới (hợp giới) (70,9%) hoặc nữ giới (hợp giới) (28,7%), còn tất cả các nhóm khác chiếm dưới 1% số vụ dừng xe. 


	 
	•
	•
	•
	 Cảnh sát nhận thấy 1,4% trong số những cá nhân bị dừng xe bị khuyết tật. Trong số những cá nhân được coi là bị khuyết tật, thì tình trạng khuyết tật phổ biến nhất theo báo cáo của cảnh sát là khuyết tật sức khỏe tâm thần (68,4%). 


	 
	Phân Bố Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc, Giới Tính và Độ Tuổi trong Dữ Liệu Dừng Xe  RIPA Năm 2022 
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	•
	•
	•
	 Lý do dừng xe phổ biến nhất được báo cáo ở tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc là vi phạm giao thông (82,1%), tiếp theo là nghi ngờ hợp lý rằng người đó đã tham gia vào hoạt động tội phạm (14,2%). Những cá nhân được coi là Người Mỹ Bản Địa có tỷ lệ số vụ dừng xe được báo cáo vì lý do nghi ngờ hợp lý cao nhất (20,3%) và tỷ lệ số vụ dừng xe được báo cáo vì lý do vi phạm giao thông thấp nhất (71,3%). 


	Lý Do Chính để Dừng Xe theo Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
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	•
	•
	•
	 Cảnh sát báo cáo 9,3% số vụ dừng xe được thực hiện theo cuộc gọi giao nhiệm vụ. 


	Hội Đồng cũng phân tích các hành động được thực hiện bởi các nhân viên thực thi pháp luật khi dừng xe. Các phát hiện chỉ ra rằng:  
	•
	•
	•
	 Tất cả các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc da màu đều có tỷ lệ bị khám xét cao hơn so với những cá nhân được coi là Người Da Trắng, ngoại trừ những cá nhân được coi là người Châu Á, Trung Đông/Nam Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương. Những cá nhân được coi là Người Mỹ Bản Địa có tỷ lệ bị khám xét cao nhất (22,4%), trong khi những cá nhân được coi là người Trung Đông/Nam Á có tỷ lệ bị khám xét thấp nhất (4,2%). Những cá nhân được coi là Người Da Trắng có tỷ lệ bị khám xét là 12,4%. Như vậy, cảnh sát đã khám xét nhữ


	 
	•
	•
	•
	 Tỷ lệ phát hiện khi khám xét (tức là tỷ lệ phát hiện hàng lậu hoặc chứng cứ tội phạm) không chênh lệch đáng kể giữa các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện trong những vụ dừng xe có khám xét của tất cả các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc da màu đều thấp hơn (Người Châu Á thấp hơn 2,1%, Người Da Đen thấp hơn 2,5%, Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh thấp hơn 4,0%, Người Trung Đông/Nam Á thấp hơn 5,6%, Người Đa Chủng Tộc thấp hơn 0,6%, Người Mỹ Bản Địa thấp hơn 0,6% và Người Dân Đảo Thái Bình D


	Bất Bình Đẳng giữa Các Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc về Tỷ Lệ Khám Xét và Phát Hiện 
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	•
	 So với các nhóm người khác, những cá nhân được cho là Người Mỹ Bản Địa có tỷ lệ bị còng tay cao nhất (17,8%) trong số tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc. Những cá nhân được coi  là Người Da Đen có tỷ lệ bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra (20,2%) và bị yêu cầu ra khỏi xe (7,1%) đều ở mức cao nhất. Những cá nhân được coi là người Trung Đông/Nam Á có tỷ lệ được báo cáo thấp nhất đối với mỗi hành động trong số này (dao động từ 1,6% đến 5,4%).  


	Những Hành Động Được Thực Hiện Trong Quá Trình Dừng Xe dựa theo  Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	 
	Bị Khám Xét 
	Bị Khám Xét 
	 
	Artifact

	Artifact
	Span
	Artifact
	Span
	Giữ Bên 
	Giữ Bên 
	Giữ Bên 
	Lề Đường/ 
	Trong Xe Tuần Tra



	Artifact
	Span
	Bị Còng Tay
	Bị Còng Tay
	Bị Còng Tay



	Artifact
	Span
	Bị Yêu Cầu Ra Khỏi 
	Bị Yêu Cầu Ra Khỏi 
	Bị Yêu Cầu Ra Khỏi 
	Xe




	•
	•
	•
	 So với các nhóm tuổi khác, những cá nhân được coi là trong độ tuổi từ 10 đến 14 có tỷ lệ bị khám xét (24,6%), bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra (32,9%) và bị còng tay (19,2%) đều ở mức cao nhất. Những cá nhân được coi là trong độ tuổi từ 15 đến 17 có tỷ lệ bị yêu cầu ra khỏi xe cao nhất (7,2%). 


	Những Hành Động Được Thực Hiện Trong Quá Trình Dừng Xe theo Nhóm Tuổi 
	 
	Giữ Bên Lề Đường/Trong Xe Tuần Tra 
	Giữ Bên Lề Đường/Trong Xe Tuần Tra 
	Artifact

	Bị Khám Xét 
	Bị Khám Xét 
	 
	Artifact

	Artifact
	Span
	Artifact
	Span
	Bị Còng Tay
	Bị Còng Tay
	Bị Còng Tay



	Artifact
	Span
	Bị Yêu Cầu Ra 
	Bị Yêu Cầu Ra 
	Bị Yêu Cầu Ra 
	Khỏi Xe




	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là nữ chuyển giới có tỷ lệ bị khám xét (28,3%), bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra (30,3%), bị còng tay (29,9%) và bị yêu cầu ra khỏi xe (6,4%) đều ở mức cao nhất. Những cá nhân được coi là nữ giới (hợp giới) luôn có tỷ lệ thấp nhất đối với mỗi hành động trong số này (8,6% bị khám xét, 11,3% bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra, 7,1% bị còng tay và 3,4% bị yêu cầu ra khỏi xe). 


	 
	•
	•
	•
	 Tỷ lệ các cá nhân được coi là khuyết tật bị khám xét (42,7%), bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra (42,2%) và bị còng tay (41,6%) cao hơn nhiều so với những cá nhân được coi là không bị khuyết tật (13,4% bị khám xét, 14,4% bị giữ bên lề đường hoặc trong xe tuần tra và 9,9% bị còng tay). Tuy nhiên, tỷ lệ các cá nhân được coi là khuyết tật bị yêu cầu ra khỏi xe (3,4%) thấp hơn so với những cá nhân không được coi là bị khuyết tật (4,8%). 


	Cảnh sát cũng báo cáo kết quả của mỗi vụ dừng xe (ví dụ: đưa ra cảnh cáo hoặc trát hầu tòa, bắt giữ hoặc không thực hiện hành động gì). Cảnh sát báo cáo đối tượng có tỷ lệ không thực hiện hành động nào khi dừng xe cao nhất là những cá nhân được coi là Người Da Đen (12,4%). Cảnh sát báo cáo đối tượng có tỷ lệ không thực hiện hành động nào khi dừng xe thấp nhất là những cá nhân được coi là Người Trung Đông/Nam Á (4,5%). 
	 
	Kết Quả Dừng Xe – Không Hành Động dựa theo Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	 
	Artifact
	Span

	 
	DỪNG XE CÓ LÝ DO 
	Báo Cáo này tiếp tục được xây dựng dựa trên nội dung thảo luận, phân tích và khuyến nghị trước đây của Hội Đồng về việc dừng xe và khám xét có lý do. Trước tiên, Hội Đồng xem xét tính hiệu quả của hai cách tiếp cận chính sách khác nhau đối với việc dừng xe có lý do được Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) và tiểu bang Virginia áp dụng. Chính sách mới của LAPD chỉ cho phép cảnh sát dừng xe khi hành vi vi phạm gây trở ngại đáng kể đến an toàn công cộng hoặc nếu có thông tin nghi ngờ người đó đã gây ra hành vi phạm tội nghi
	 
	•
	•
	•
	 Ban đầu, có vẻ như các chính sách này đã góp phần làm giảm tổng số vụ dừng xe và khám xét. Dữ liệu LAPD cho thấy tổng số vụ dừng xe và khám xét giảm xuống, tỷ lệ phát hiện tăng nhẹ và 


	tình tr
	tình tr
	tình tr
	ạng bất bình đẳng về số người bị dừng xe được coi là Người Da Đen cũng giảm nhẹ. Dữ liệu của Virginia cho thấy tổng số vụ dừng xe và khám xét giảm nhẹ, mặc dù vẫn tồn tại tình trạng bất bình đẳng. Vì những chính sách này còn mới nên cần nhiều dữ liệu hơn để phân tích tác động.  


	 
	•
	•
	•
	 Dữ liệu về các vụ dừng xe của LAPD chỉ ra rằng số vụ dừng xe vì vi phạm giao thông do vi phạm về thiết bị thông thường đã giảm đáng kể sau khi triển khai chính sách dừng xe có lý do của LAPD (giảm 60,2% tổng số vụ dừng xe do vi phạm về thiết bị trong khoảng thời gian so sánh giữa năm 2022 và năm 2021). 


	Tổng Số Vụ Dừng Xe Hàng Tháng của Sở Cảnh Sát Los Angeles Năm 2021 và 2022 
	 
	Tháng 12 
	Tháng 12 

	Tháng 11 
	Tháng 11 

	Tháng 10 
	Tháng 10 

	Tháng 9 
	Tháng 9 

	Tháng 8 
	Tháng 8 

	Tháng 7 
	Tháng 7 

	Tháng 6 
	Tháng 6 

	Tháng trong Năm 
	Tháng trong Năm 

	Tháng 5 
	Tháng 5 

	Tháng 4 
	Tháng 4 

	Tháng 3 
	Tháng 3 

	Tháng 2 
	Tháng 2 

	Tháng 1 
	Tháng 1 

	Bắt Đầu Triển Khai Chính Sách Có Lý Do 
	Bắt Đầu Triển Khai Chính Sách Có Lý Do 

	Năm 
	Năm 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	10000 
	10000 

	20000 
	20000 

	30000 
	30000 

	40000 
	40000 

	50000 
	50000 

	Artifact
	•
	•
	•
	 Sau khi áp dụng chính sách dừng xe có lý do, tỷ lệ LAPD phát hiện hàng lậu khi dừng xe có khám xét được báo cáo theo RIPA (tỷ lệ phát hiện 37,9%) cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, là thời điểm trước khi áp dụng chính sách dừng xe có lý do (tỷ lệ phát hiện 36,0%). 


	 
	Tiếp theo, Hội Đồng thảo luận về các biện pháp lập pháp để giải quyết các vụ dừng xe và khám xét có lý do, bao gồm Dự Luật Thượng Viện Số 50 (Phiên Họp Thường Kỳ 2023-2024) và Dự Luật Hạ Viện Số 93, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự luật này và các khuyến nghị có liên quan. Hội Đồng cũng thảo luận về các quy định liên quan đến việc dừng xe và khám xét có lý do, bao gồm cả khám xét được đối tượng đồng thuận, trong thỏa thuận dàn xếp giữa Tiểu Bang Minnesota và Sở Cảnh Sát Minneapolis, xuất phát từ các cu
	 
	Hội Đồng cũng nghiên cứu sâu hơn dữ liệu RIPA liên quan đến các vụ dừng xe có lý do, phân tích kết quả của các vụ dừng xe khi phiếu phỏng vấn tại hiện trường được hoàn thành và các vụ dừng xe dẫn đến tội danh chống đối việc bắt giữ. Kết quả cho thấy tình trạng bất bình đẳng đáng chú ý và dữ liệu cho thấy kết quả có thể không hoặc hầu như không có mối liên hệ nào với lý do ban đầu dẫn đến việc dừng xe, chẳng hạn như vi phạm giao thông.  
	 
	Phiếu Phỏng Vấn Tại Hiện Trường 
	 
	Phiếu phỏng vấn tại hiện trường là tài liệu mà các nhân viên thực thi pháp luật có thể chọn hoàn thành khi tiếp xúc với một cá nhân. Trong phiếu này có thể chứa thông tin liên quan đến biệt danh của một người, người đó ở cùng với ai, đang mặc gì hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, ngay cả khi người đó không tham gia vào hoạt động phạm tội. Nhiều phiếu phỏng vấn tại hiện trường như vậy được nhập vào cơ sở dữ liệu tội phạm, chẳng hạn như CalGang. Các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng cơ sở dữ liệu này để chia sẻ 
	 
	•
	•
	•
	 Trong số các vụ dừng xe mà cảnh sát hoàn thành phiếu phỏng vấn tại hiện trường, những cá nhân được coi là Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh là nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những cá nhân bị dừng xe (45,6%), tiếp theo là những cá nhân được coi là Người Da Trắng (24,2%) và Người Da Đen (23,6%). Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành phiếu phỏng vấn tại hiện trường trong khi dừng xe cao hơn đối với những cá nhân được coi là Người Da Đen (5,4% số vụ dừng xe), Người Đa Chủng Tộc (3,2%) hoặc N


	 
	  
	Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe Có Phiếu Phỏng Vấn Tại Hiện Trường dựa theo  Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc theo Nhận Thức 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc theo Nhận Thức 

	Trung Bình Toàn Tiểu Bang 
	Trung Bình Toàn Tiểu Bang 

	Artifact
	 
	•
	•
	•
	 Khi yêu cầu một cá nhân dừng xe, cảnh sát sẽ cho biết hành vi phạm tội cụ thể mà họ nghi ngờ. Đối với các vụ dừng xe vì nghi ngờ hợp lý, các hành vi vi phạm chính có số lượng phiếu phỏng vấn tại hiện trường cao nhất là vi phạm pháp lệnh địa phương (9.463 phiếu phỏng vấn tại hiện trường),2 chăm sóc cộng đồng (5.079 phiếu phỏng vấn tại hiện trường), xâm nhập trái phép (4.844 phiếu phỏng vấn tại hiện trường) và trộm cắp (3.451 phiếu phỏng vấn tại hiện trường).3  


	2 Vi phạm pháp lệnh địa phương Mã Vi Phạm 65002 và 65000 được gộp vào 65000 để tính số liệu này. 
	2 Vi phạm pháp lệnh địa phương Mã Vi Phạm 65002 và 65000 được gộp vào 65000 để tính số liệu này. 
	3 Các hành vi vi phạm pháp lệnh địa phương được quy định cụ thể trong Mã Vi Phạm 65000 và 65002 của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Tư Pháp Hình Sự (CJIS) thuộc Sở Tư Pháp (DOJ) California. Chăm Sóc Cộng Đồng được quy định trong Mã Vi Phạm 99990 của CJIS thuộc DOJ. 

	 
	•
	•
	•
	 Đối với thanh thiếu niên, trẻ được coi là trong độ tuổi từ 10 đến 14 có tỷ lệ số vụ dừng xe có phiếu phỏng vấn tại hiện trường cao nhất (7,8% số vụ dừng xe có phiếu phỏng vấn tại hiện trường), tiếp theo là trẻ từ 15 đến 17 tuổi (6%). Những tỷ lệ này hơn cả gấp đôi tỷ lệ trung bình của số vụ dừng xe có phiếu phỏng vấn tại hiện trường trên toàn tiểu bang (2,8%). 


	 
	•
	•
	•
	 Trong tất cả các nhóm tuổi từ 10 đến 80, những cá nhân được coi là Người Da Đen có tỷ lệ số vụ dừng xe có phiếu phỏng vấn tại hiện trường cao nhất trong số tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc. 


	 
	Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe Có Phiếu Phỏng Vấn Tại Hiện Trường dựa theo Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc và Nhóm Tuổi 
	 
	Nhóm tuổi theo nhận thức (năm) 
	Nhóm tuổi theo nhận thức (năm) 

	Artifact
	Người Da Trắng 
	Người Da Trắng 

	Người Dân Đảo Thái Bình Dương 
	Người Dân Đảo Thái Bình Dương 

	Người Đa Chủng Tộc 
	Người Đa Chủng Tộc 

	Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 
	Người Nói Tiếng Tây Ban Nha 

	Người Da Đen 
	Người Da Đen 

	Người Mỹ Bản Địa 
	Người Mỹ Bản Địa 

	Người Trung Đông/Nam Á 
	Người Trung Đông/Nam Á 

	Người Châu Á 
	Người Châu Á 

	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc theo Nhận Thức 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc theo Nhận Thức 

	 
	Dựa trên những phát hiện này, Hội Đồng đưa ra các khuyến nghị sau đây cho Cơ Quan Lập Pháp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đến phiếu phỏng vấn tại hiện trường: 
	•
	•
	•
	 Cấm thu thập phiếu phỏng vấn tại hiện trường và nhập thông tin vào CalGang hoặc cơ sở dữ liệu của bất kỳ cơ quan nào nếu không bắt giữ. 


	 
	•
	•
	•
	 Cấm thu thập phiếu phỏng vấn tại hiện trường và nhập thông tin về thanh thiếu niên vào CalGang hoặc cơ sở dữ liệu của bất kỳ cơ quan nào được thiết kế để theo dõi thông tin tội phạm sau khi phỏng vấn thanh thiếu niên hoặc tiến hành phỏng vấn tại hiện trường nếu không có mặt luật sư. 


	 
	•
	•
	•
	 Thay vì hai khuyến nghị trên, các cơ quan nên công nhận (và nêu rõ trong chính sách của cơ quan) rằng những trường hợp tiếp cận như vậy có thể không được đồng thuận hoàn toàn và cảnh sát phải thông báo cho những cá nhân được phỏng vấn tại hiện trường biết họ không phải trả lời câu hỏi và được tự do rời đi. Ngoài ra, cảnh sát phải: 
	o
	o
	o
	 Thông báo cho các cá nhân biết họ có quyền quyết định cung cấp giấy tờ tùy thân hay không; 

	o
	o
	 Không viện cớ một người không dừng xe, trả lời câu hỏi, quyết định kết thúc việc tiếp cận hoặc cố gắng hay quyết định bỏ đi để thiết lập nghi ngờ hợp lý cho hành động dừng xe ban đầu hoặc hành động giữ lại, khám xét, triệu tập hay bắt giữ người đó nếu có cảnh sát thực hiện hoặc cố gắng thực hiện phỏng vấn tại hiện trường. 





	•
	•
	•
	 Cân nhắc việc cấm các cơ quan thực thi pháp luật tạo cơ sở dữ liệu tội phạm không gắn liền với thông tin về một vụ bắt giữ hoặc kết án. 


	 
	•
	•
	•
	 Cấm thu thập thông tin và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu của bất kỳ cơ quan nào được thiết kế để theo dõi thông tin tội phạm nếu nội dung nhập đó được thu thập từ vụ dừng xe vì mục đích chăm sóc cộng đồng hoặc khi một người có thể đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần. Các giám sát viên thực thi pháp luật sẽ xem xét mọi vụ việc hoàn thành phiếu phỏng vấn tại hiện trường sau trường hợp chăm sóc cộng đồng hoặc can thiệp khủng hoảng. Khuyến nghị này không áp dụng cho việc thu thập thông tin có thể hỗ trợ cơ 


	 
	•
	•
	•
	 Đảm bảo quy trình xóa thông tin khỏi CalGang và các cơ sở dữ liệu khác của cơ quan được thiết kế để theo dõi hoặc lưu trữ thông tin tội phạm trở nên minh bạch hơn. Yêu cầu các cơ quan tiến hành kiểm tra thường xuyên, bao gồm xác định xem cảnh sát có thông báo đúng quy định cho người có thông tin được nhập vào cơ sở dữ liệu hay không và đánh giá các quy trình xóa thông tin khỏi cơ sở dữ liệu để đảm bảo tuân thủ pháp luật. 


	 
	•
	•
	•
	 Xây dựng các khoản tài trợ khuyến khích cho các cơ quan áp dụng chính sách cấm nhập thông tin không liên quan đến hành vi phạm tội vào cơ sở dữ liệu của cơ quan nhằm mục đích theo dõi và kiểm tra thực tiễn của hoạt động đó. 


	 
	Dừng Xe Dẫn Đến Chống Đối Việc Bắt Giữ 
	 
	Tại California, hành vi chống đối việc bắt giữ (bao gồm cả hành vi cản trở hoặc trì hoãn cảnh sát thực hiện nhiệm vụ của họ) có thể bị buộc tội nhẹ, có hoặc không có các tội danh kèm theo. Trong Báo Cáo này, Hội Đồng xem xét cụ thể các cáo buộc tội nhẹ về chống đối việc bắt giữ, trong đó hành vi phạm tội không có tội danh gây thương tích và tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ.  
	 
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là Người Da Đen có tỷ lệ dừng xe bình quân đầu người dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao nhất (32,7 vụ dừng xe trên 100.000 cư dân, gấp 3,3 lần mức trung bình trên toàn tiểu bang). Những cá nhân được coi là Người Da Đen chiếm 19,2% tổng số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ, trong khi nhóm này chỉ chiếm 5,4% dân số cư trú ở California. 


	 
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là Người Mỹ Bản Địa có tỷ lệ số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao nhất trong số các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc theo nhận thức (0,22%, gấp 2,8 lần mức trung bình của tiểu bang). Các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc khác có tỷ lệ số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao hơn mức trung bình bao gồm những cá nhân được coi là Người Da Đen (0,12% số vụ dừng xe), Người Đa Chủng Tộc (0,1%), Người Dân Đảo Thái Bình Dương (0,09%) và Người Nói T


	 
	Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe Dẫn Đến Tội Danh Duy Nhất Là Chống Đối Việc Bắt  Giữ dựa theo Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 

	Trung Bình Toàn Tiểu Bang 
	Trung Bình Toàn Tiểu Bang 

	Artifact
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là trong độ tuổi từ 11 đến 15 có tỷ lệ số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao nhất trong số các nhóm tuổi theo nhận thức (0,37%, gấp 4,6 lần mức trung bình của tiểu bang). 


	Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe Dẫn Đến Tội Danh Duy Nhất Là Chống Đối Việc  Bắt Giữ theo Nhóm Tuổi 
	 
	Thống kê được tính toán với chưa đến 5 vụ dừng xe có hành vi chống đối việc bắt giữ 
	Thống kê được tính toán với chưa đến 5 vụ dừng xe có hành vi chống đối việc bắt giữ 

	Tuổi Theo Nhận Thức (năm) 
	Tuổi Theo Nhận Thức (năm) 

	Có 
	Có 

	Không 
	Không 

	Artifact
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là người khuyết tật sức khỏe tâm thần có tỷ lệ số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao nhất trong số các nhóm khuyết tật theo nhận thức (0,46%, gấp 5,7 lần mức trung bình của tiểu bang).  


	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) có tỷ lệ số vụ dừng xe dẫn đến tội danh duy nhất là chống đối việc bắt giữ cao nhất (0,25%, gấp ba lần mức trung bình trên toàn tiểu bang).  


	 
	Dựa trên dữ liệu RIPA và đánh giá tác động từ các chính sách đang thay đổi của ủy viên công tố quận, Hội Đồng đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan, thành phố, ủy viên công tố quận và Cơ Quan Lập Pháp: 
	 
	•
	•
	•
	 Áp dụng các chính sách nội bộ cấm ủy viên công tố quận nộp hồ sơ và các cơ quan thực thi pháp luật nộp hồ sơ lên văn phòng ủy viên công tố quận để xem xét hồ sơ phạm tội nhẹ dựa trên tội danh chống đối việc bắt giữ độc lập nếu đó là tội danh duy nhất được liệt kê tại thời điểm bắt giữ và không kèm theo các tội khác có thể đòi ra tòa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như có mối đe dọa liên tục có thể xác định được đối với một cá nhân khác hoặc một trường hợp khác có mức độ nghiêm trọng tương tự. 


	 
	•
	•
	•
	 Tìm hiểu các chính sách nội bộ hạn chế ủy viên công tố quận nộp hồ sơ cáo buộc tội nhẹ riêng về chống đối việc bắt giữ hoặc các cáo buộc trong đó tội danh chống đối việc bắt giữ kèm theo tội danh xâm nhập trái phép, gây rối trật tự, lái xe không có giấy phép hợp lệ hoặc giấy phép bị đình chỉ, tàng trữ ma túy, trẻ vị thành niên tàng trữ đồ uống có cồn, uống rượu bia ở nơi công cộng, lái xe khi chịu ảnh hưởng của chất bị kiểm soát, say xỉn hoặc lảng vảng ở nơi công cộng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như có


	 
	•
	•
	•
	 Xây dựng các chính sách để yêu cầu cảnh sát thông báo cho giám sát viên trước khi bắt giữ vì tội chống đối việc bắt giữ và yêu cầu giám sát viên xem xét bất kỳ trường hợp nào có cáo buộc chống đối việc bắt giữ trong báo cáo. 


	 
	•
	•
	•
	 Xây dựng các chính sách yêu cầu ủy viên công tố quận xem xét đoạn phim từ camera đeo trên người trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến cáo buộc chống đối việc bắt giữ trước khi nộp hồ sơ cáo buộc.  


	 
	•
	•
	•
	 Áp dụng các chính sách nội bộ nhằm loại bỏ hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc bắt giữ và nộp hồ sơ cáo buộc chống đối việc bắt giữ trong trường hợp tiếp cận được đối tượng đồng thuận, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như có mối đe dọa liên tục có thể xác định được đối với một cá nhân khác hoặc một trường hợp khác có mức độ nghiêm trọng tương tự. 


	 
	•
	•
	•
	 Áp dụng các chính sách nội bộ cấm bắt giữ và nộp hồ sơ cáo buộc những cá nhân bị dừng xe trong khi cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cộng đồng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như có mối đe dọa liên tục có thể xác định được đối với một cá nhân khác hoặc một trường hợp khác có mức độ nghiêm trọng tương tự.  


	 
	•
	•
	•
	 Áp dụng các chính sách nội bộ cấm bắt giữ và nộp hồ sơ cáo buộc các cá nhân nếu hành vi chống đối bị cáo buộc xuất phát từ tình trạng khuyết tật.  


	 
	Loại Nhiệm Vụ: Các Đội Chuyên Trách và Trị An Điểm Nóng 
	 
	Cuối cùng, Hội Đồng phân tích dữ liệu về loại nhiệm vụ của cảnh sát, bao gồm thảo luận về lịch sử của các đội chuyên trách và mối quan ngại về một số hành động của họ. Báo Cáo thảo luận về việc loại nhiệm vụ (chẳng hạn như các đơn vị chuyên trách) và các chiến lược trị an cụ thể khác có thể làm tăng cơ hội dừng xe có lý do như thế nào. Dữ liệu RIPA năm 2022 cho thấy: 
	•
	•
	•
	 Đối với chín trên mười loại nhiệm vụ của cảnh sát, nhóm có tỷ lệ dừng xe trên mỗi cư dân cao nhất là những cá nhân được coi là Người Da Đen, tiếp theo là những cá nhân được coi là Người Dân Đảo Thái Bình Dương và Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh. 


	 
	•
	•
	•
	 So sánh giữa các loại nhiệm vụ của cảnh sát thì những cảnh sát hoạt động trong một đội chuyên trách và có loại nhiệm vụ “Cưỡng Chế Băng Đảng” có tỷ lệ cao nhất đối với tất cả các hành động khi dừng xe trong khi dừng xe, ngoại trừ hành động sử dụng vũ lực. Cảnh sát phụ trách loại nhiệm vụ này đã còng tay một cá nhân trong 20,4% số vụ dừng xe vì vi phạm giao thông, thực hiện giữ (ở lề đường hoặc trong xe tuần tra) trong 28,6% số vụ dừng xe và thực hiện khám xét trong 39,3% số vụ dừng xe. 


	 
	Hội Đồng đưa ra những khuyến nghị sau đây liên quan đến các loại nhiệm vụ của cảnh sát và việc sử dụng các đội chuyên trách: 
	•
	•
	•
	 Xây dựng chính sách quy định hoạt động giám sát có thể đo lường được đối với các đội chuyên trách, đồng thời yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật xây dựng chính sách xác định mục tiêu và kết quả rõ ràng cho các đội chuyên trách. Những chính sách này phải đề cập đến việc thực thi đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai lệch với sứ mệnh theo chương trình; và 


	 
	•
	•
	•
	 Cung cấp kinh phí cho các chương trình tập trung vào các chương trình can thiệp đối với hành vi sử dụng ma túy và bạo lực trong cộng đồng. 


	Hội Đồng cũng đã bắt đầu xem xét mối quan hệ giữa tội danh tàng trữ ma túy và hành động dừng xe có lý do, bao gồm cả xem xét dữ liệu RIPA cho thấy những cá nhân là Người Da Đen hoặc Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh có khả năng bị đòi ra tòa hoặc bắt giữ vì tội ma túy cao hơn, mặc dù nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sử dụng ma túy gần như giống nhau giữa các chủng tộc và sắc tộc. 
	•
	•
	•
	 Đối với các vụ dừng xe dẫn đến tội danh tàng trữ ma túy, mười lý do hàng đầu để tiến hành dừng xe là năm loại vi phạm về thiết bị phương tiện, ba mã tội danh liên quan đến tàng trữ ma túy và hai tội nghi ngờ hợp lý (không tuân theo lệnh của tòa án vị thành niên và trộm cắp cấp độ hai). Năm hành vi vi phạm hàng đầu về thiết bị dẫn đến tội danh tàng trữ ma túy là đăng ký xe (6.577 vụ), trưng biển số không đúng quy định (2.319 vụ), vi phạm về đèn pha xe đạp (2.004 vụ), không bật giữ đèn xe (1.336 vụ) và che cửa sổ (

	•
	•
	 Những cá nhân được coi là Người Da Đen bị dừng xe vì lý do tàng trữ ma túy với tỷ lệ cao nhất trên mỗi cư dân trong số các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc (105,1 lần bị dừng xe với lý do dừng xe được báo cáo là tàng trữ ma túy, gấp 2,6 lần mức trung bình trên toàn tiểu bang). 


	 
	CẢNH SÁT LIÊN HỆ VỚI THANH THIẾU NIÊN KHUYẾT TẬT VÀ THANH THIẾU NIÊN ĐANG GẶP KHỦNG HOẢNG VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 
	Năm nay, Hội Đồng xem xét dữ liệu và nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên khuyết tật, bao gồm cả thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, đặc biệt dễ bị cảnh sát sử dụng bạo lực và có nguy cơ bị cảnh sát xâm phạm, sử dụng vũ lực và tử vong khi chạm trán với cảnh sát. Dữ liệu dừng xe do các cơ quan thực thi pháp luật California báo cáo trong năm 2022 và các nghiên cứu khác chỉ ra rằng: 
	•
	•
	•
	 Những cá nhân được coi là hoặc được xác định là bị khuyết tật có tỷ lệ số vụ dừng xe được báo cáo là do nghi ngờ hợp lý ở mức cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi, so với những cá nhân được coi là không bị khuyết tật. 


	Số Vụ Dừng Xe Do Nghi Ngờ Hợp Lý theo Nhóm Tuổi và Tình Trạng Khuyết Tật 
	 
	Artifact
	Span

	•
	•
	•
	 Cảnh sát đã báo cáo 1,2% số vụ dừng xe được thực hiện trong năm 2022 là trường hợp tiếp cận được đối tượng đồng thuận dẫn đến khám xét. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 14 được coi là bị khuyết tật có tỷ lệ dừng xe được báo cáo là trường hợp tiếp cận được đối tượng đồng thuận dẫn đến khám xét ở mức cao nhất (12,0%) so với thanh thiếu niên không được coi là bị khuyết tật, tiếp theo là thanh thiếu niên được coi là bị khuyết tật trong độ tuổi từ 15 đến 17 (11,5%).  


	  
	Tỷ Lệ Tiếp Cận Được Đối Tượng Đồng Thuận Dẫn Đến Khám Xét theo Nhóm Tuổi và Tình Trạng Khuyết Tật 
	 
	Artifact
	Span

	•
	•
	•
	 Ở California, các trường công lập giao học sinh khuyết tật cho cơ quan thực thi pháp luật với tỷ lệ cao hơn hầu hết các học sinh khác. Chỉ có học sinh là Người Da Đen mới có tỷ lệ được giao cao hơn. Nếu nhà trường được phân công sĩ quan thực thi pháp luật thì tỷ lệ học sinh khuyết tật được giao sẽ cao gấp 4 lần. 


	 
	•
	•
	•
	 Việc cảnh sát dừng xe có thể gây ra những tác động bất lợi ngoài việc bắt giữ ban đầu hoặc tương tác ban đầu với hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên, bao gồm tỷ lệ bắt giữ, giam giữ trẻ vị thành niên và những hậu quả lâu dài về sức khỏe tâm thần. Chỉ riêng trong hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên Quận Los Angeles đã có 87% thanh thiếu niên bị khuyết tật tâm thần. 


	Dựa trên dữ liệu này, Hội Đồng thảo luận về những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần và việc thanh thiếu niên có thể bị quy thành tội phạm do tương tác với cảnh sát, cũng như các phương pháp tiếp cận theo khuyến nghị của các nhà nghiên cứu và người ủng hộ khi tiếp cận thanh thiếu niên khuyết tật và thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu và người ủng hộ khuyến nghị các cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng nên ưu tiên mô hình chăm sóc trước, giảm bớt mức độ ca
	 
	  
	ĐỀ CẬP ĐẾN SUY DIỄN HÀNH VI CỦA HỌC SINH 
	Hội Đồng tiếp tục xây dựng dựa trên nền tảng của báo cáo trước đó, phân tích các vấn đề liên quan đến suy diễn hành vi trong trường học. Báo Cáo thảo luận về nghiên cứu và dữ liệu về thực thi pháp luật trong trường học, cũng như tác động khác nhau của hoạt động trị an trong nhà trường đối với thanh thiếu niên Người Da Đen và Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh và thanh thiếu niên khuyết tật ở khắp các trường học của California.  
	Hội Đồng thảo luận về nghiên cứu chứng minh rằng môi trường học đường khác nhau sẽ có các ưu tiên trị an khác nhau, trong đó các nhân viên thực thi pháp luật tại trường học ở các khu học chánh ngoại ô của Người Da Trắng thường coi học sinh là đối tượng cần được bảo vệ, còn các nhân viên thực thi pháp luật tại trường học ở các quận trong thành phố có nhiều học sinh là Người Da Đen hơn thường coi học sinh là tội phạm ghê gớm. Vai trò của nhân viên thực thi pháp luật tại trường cũng khác nhau giữa các trường và n
	Hội Đồng cũng phân tích dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu dừng xe theo RIPA, liên quan đến việc thực thi pháp luật tại các trường học ở California. Dữ liệu chỉ ra rằng: 
	•
	•
	•
	 Theo báo cáo, các khu học chánh ở California có số lượng nhân viên thực thi pháp luật nhiều hơn nhân viên xã hội và số lượng nhân viên bảo vệ nhiều hơn y tá.  


	 
	•
	•
	•
	 Có 19 sở cảnh sát do khu học chánh quản lý ở California. Các sở cảnh sát thuộc khu học chánh này độc lập với các cơ quan cảnh sát thành phố hoặc sở cảnh sát quận và do ban quản trị của khu học chánh thành lập. Phần lớn học sinh ở các khu học chánh này đều là thanh thiếu niên da màu. 


	 
	•
	•
	•
	 Trong năm 2022, 743 cảnh sát đã báo cáo tiến hành dừng xe trong khi đang thực hiện loại nhiệm vụ “Trường Công Lập từ Mẫu Giáo đến Lớp 12”. Cả sở cảnh sát do khu học chánh quản lý và cơ quan thực thi pháp luật thành phố đều có thể phân công cảnh sát làm việc tại các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12. Những cảnh sát này báo cáo đã thực hiện 9.130 vụ dừng xe trong khi thực hiện loại nhiệm vụ này.  


	 
	•
	•
	•
	 Trong số các vụ dừng xe của học sinh trong khuôn viên trường, có 3.514 vụ dừng xe (54,6%) được thực hiện bởi cảnh sát có loại nhiệm vụ “Trường Công Lập từ Mẫu Giáo đến Lớp 12” và 2.735 vụ dừng xe (42,5%) được thực hiện bởi cảnh sát có loại nhiệm vụ “Tuần tra, thực thi luật giao thông, hoạt động tại hiện trường”.  


	 
	Lý do chính phổ biến nhất khiến học sinh bị dừng xe trong khuôn viên trường mẫu giáo đến lớp 12 là nghi ngờ hợp lý rằng học sinh đó đã tham gia hoạt động tội phạm (3.705 vụ dừng xe, chiếm 57,5% số vụ dừng xe của học sinh trong khuôn viên trường). Các lý do chính phổ biến tiếp theo cho việc dừng xe là “để xác định xem học sinh có vi phạm chính sách của nhà trường hay không” (1.143 vụ dừng xe, chiếm 17,8% số vụ dừng xe của học sinh trong khuôn viên trường), vi phạm giao thông (724 vụ dừng xe, chiếm 11,2% số vụ d
	Số Vụ Dừng Xe và Tỷ Lệ Các Lý Do Chính để Dừng Xe của Học Sinh trong Khuôn Viên Các Trường Học từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 
	Lý Do Dừng Xe 
	Lý Do Dừng Xe 
	Lý Do Dừng Xe 
	Lý Do Dừng Xe 
	Lý Do Dừng Xe 

	Số Vụ 
	Số Vụ 

	Tỷ Lệ Phần Trăm Số Vụ Dừng Xe của Học Sinh 
	Tỷ Lệ Phần Trăm Số Vụ Dừng Xe của Học Sinh 



	Nghi Ngờ Hợp Lý 
	Nghi Ngờ Hợp Lý 
	Nghi Ngờ Hợp Lý 
	Nghi Ngờ Hợp Lý 

	3.705 
	3.705 

	57,53% 
	57,53% 


	Để Xác Định Xem Học Sinh Có Vi Phạm Chính Sách của Nhà Trường  Hay Không 
	Để Xác Định Xem Học Sinh Có Vi Phạm Chính Sách của Nhà Trường  Hay Không 
	Để Xác Định Xem Học Sinh Có Vi Phạm Chính Sách của Nhà Trường  Hay Không 

	1.143 
	1.143 

	17,75% 
	17,75% 


	Vi Phạm Giao Thông 
	Vi Phạm Giao Thông 
	Vi Phạm Giao Thông 

	724 
	724 

	11,24% 
	11,24% 


	Hành Vi Tiềm Ẩn Chắc Chắn Bị Kỷ Luật Theo Bộ Luật Giáo Dục 
	Hành Vi Tiềm Ẩn Chắc Chắn Bị Kỷ Luật Theo Bộ Luật Giáo Dục 
	Hành Vi Tiềm Ẩn Chắc Chắn Bị Kỷ Luật Theo Bộ Luật Giáo Dục 

	308 
	308 

	4,78% 
	4,78% 


	Để Xác Định Trường Hợp Trốn Học 
	Để Xác Định Trường Hợp Trốn Học 
	Để Xác Định Trường Hợp Trốn Học 

	290 
	290 

	4,50% 
	4,50% 


	Trường Hợp Tiếp Cận Được Đối Tượng Đồng Thuận Dẫn Đến Khám Xét 
	Trường Hợp Tiếp Cận Được Đối Tượng Đồng Thuận Dẫn Đến Khám Xét 
	Trường Hợp Tiếp Cận Được Đối Tượng Đồng Thuận Dẫn Đến Khám Xét 

	171 
	171 

	2,66% 
	2,66% 


	Trát/Lệnh Truy Nã Chưa Được Xử Lý 
	Trát/Lệnh Truy Nã Chưa Được Xử Lý 
	Trát/Lệnh Truy Nã Chưa Được Xử Lý 

	62 
	62 

	0,96% 
	0,96% 


	Giám Sát 
	Giám Sát 
	Giám Sát 

	37 
	37 

	0,57% 
	0,57% 




	•
	•
	•
	 Những học sinh trong khuôn viên trường được cho là Người Da Đen có tỷ lệ số vụ dừng xe vì nghi ngờ hợp lý cao hơn (66,4% số vụ dừng xe) so với các nhóm học sinh thuộc chủng tộc hoặc sắc tộc khác (Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh (61,3%), Người Da Trắng (49,7%), Người Châu Á (45%), Khác (42%)).  


	  
	Lý Do Dừng Xe – Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe của Học Sinh trong Khuôn Viên Trường  Theo Nhóm Danh Tính 
	 
	Nghi Ngờ 
	Nghi Ngờ 

	Chính Sách của Nhà Trường 
	Chính Sách của Nhà Trường 

	Lý Do Khác 
	Lý Do Khác 

	Bộ Luật Giáo Dục 
	Bộ Luật Giáo Dục 

	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
	Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 

	Artifact
	•
	•
	•
	 Có 3.149 vụ dừng xe của học sinh trong khuôn viên trường được cảnh sát báo cáo là có liên quan đến các cuộc gọi giao nhiệm vụ (48,9%). Con số này tương đương 9,3% số vụ dừng xe trên toàn tiểu bang mà cảnh sát đã báo cáo là có liên quan đến các cuộc gọi giao nhiệm vụ. 


	 
	•
	•
	•
	 Những học sinh được coi là Người Da Đen có tỷ lệ bị cảnh sát còng tay trong khuôn viên trường cao nhất trên số vụ bị dừng xe (20%) so với các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc khác (Người Châu Á (11,7%), Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/La-tinh (11,1%), Người Da Trắng (9,1%) hoặc Khác (8,6%)). 


	  
	Tỷ Lệ Số Vụ Dừng Xe trong đó Cảnh Sát Sử Dụng Còng Tay – Học Sinh trong Khuôn Viên Trường theo Nhóm Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc 
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	Artifact
	•
	•
	•
	 “Kết Quả Dừng Xe” phổ biến nhất trong các vụ dừng xe của học sinh trong khuôn viên trường là giao cho quản trị viên trường học (1.688 kết quả), tiếp theo là liên hệ với phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc người khác chịu trách nhiệm về học sinh (1.553 kết quả), đòi hầu tòa do vi phạm (1.215 kết quả), đòi hầu tòa và trả tự do tại hiện trường (986 kết quả), cảnh cáo (885 kết quả) và bắt giữ không có lệnh (818 kết quả). Cảnh sát đã báo cáo có 403 học sinh bị đưa vào trại tâm thần sau các vụ dừng xe trong khuô


	Để giảm thiểu tác động nặng nề và bất lợi của việc tương tác với cơ quan thực thi pháp luật đối với học sinh Người Da Đen và Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh và học sinh khuyết tật, Hội Đồng đưa ra những khuyến nghị sau:  
	•
	•
	•
	 Dựa trên những phát hiện chứng minh tình trạng thành kiến về chủng tộc trong hoạt động trị an ở trường học như được nêu trong Báo Cáo năm 2023 của Hội Đồng và Báo Cáo này, Hội Đồng khuyến nghị Cơ Quan Lập Pháp bãi bỏ mục 38000 của Bộ Luật Giáo Dục với quy định cho phép các khu học chánh điều hành sở cảnh sát riêng.   

	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần tìm hiểu việc xác định hành vi hoặc vi phạm pháp luật cụ thể của học sinh đòi hỏi nhân viên nhà trường phải xử lý kỷ luật và nhân viên thực thi pháp luật không nên tham gia vào quá trình đó. Việc xem xét này phải bao gồm việc làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong việc ứng phó với hành vi cần áp dụng biện pháp kỷ luật mà không dựa vào cảnh sát và trách nhiệm có liên quan của cảnh sát trong việc không giải quyết các vấn đề kỷ luật ở trường học. 


	 
	•
	•
	•
	 Các khu học chánh cần áp dụng những chính sách yêu cầu nhân viên phải xin phê duyệt của quản trị viên trước khi cho học sinh trình diện cơ quan thực thi pháp luật về các vấn đề không khẩn cấp. Các khu học chánh cần đặt ra những chính sách rõ ràng rằng nhân viên chỉ được phép liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật khi không được phê duyệt trước trong các trường hợp liên quan đến mối đe dọa tức thì đối với an toàn của trường học hoặc nguy cơ sắp xảy ra gây tổn hại thể chất nghiêm trọng đối với học sinh hoặc nhân 

	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần xác định rõ ràng hơn cách thức nhân viên nhà trường xử lý các hành vi phạm tội bị nghi ngờ liên quan đến đánh nhau, hành hung và bạo hành mà không gây thương tích, đe dọa tấn công và hành hung cũng như tàng trữ ma túy của học sinh trong khuôn viên các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 và liệu có nên giao những trường hợp đó cho cảnh sát hay không.  


	 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần cấm nhân viên thực thi pháp luật truy đuổi hoặc sử dụng vũ lực nhằm nỗ lực giữ, bắt giữ hoặc trấn áp sự phản kháng của những học sinh đang bỏ trốn chỉ liên quan đến hành vi kỷ luật cấp độ thấp.  

	•
	•
	 Hội Đồng khuyến nghị các khu học chánh áp dụng những chính sách quy định rằng trong mọi trường hợp, cơ quan thực thi pháp luật không được sử dụng vũ lực đối với học sinh nếu không chính đáng, cần thiết và phù hợp.  


	 
	Ngoài ra, Hội Đồng còn khuyến nghị: 
	Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật trong Trường Học Báo Cáo Dữ Liệu Dừng Xe 
	 
	•
	•
	•
	 Các cơ quan thực thi pháp luật cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo báo cáo chính xác và đầy đủ về dữ liệu dừng xe theo RIPA ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở. Các cơ quan cần tổ chức đào tạo để làm rõ các yêu cầu về việc báo cáo các vụ dừng xe của học sinh. 

	•
	•
	 Hội Đồng khuyến nghị tích hợp dữ liệu được phân tách theo nhóm danh tính về tất cả các vụ dừng xe của học sinh do cơ quan thực thi pháp luật thực hiện và kết quả của những vụ dừng xe này vào hệ thống trách nhiệm giải trình của trường học hiện tại ở California như một chỉ báo về môi trường học đường. 


	 
	Quy Trình Đánh Giá Mối Đe Dọa của Học Sinh 
	 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần xây dựng các biện pháp bảo vệ theo đúng quy trình đối với quy trình đánh giá mối đe dọa của học sinh và quy định không được đánh giá các sự cố chỉ liên quan đến việc tự làm hại bản thân là mối đe dọa.  

	•
	•
	 Các nhà nghiên cứu cần nghiên cứu kết quả đánh giá mối đe dọa để thẩm định xem quy trình đánh giá đó có nhất quán, phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn của chương trình và có hiệu quả trong việc giảm bạo lực và cải thiện trải nghiệm của học sinh hay không.  

	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần yêu cầu các trường học thông báo cho phụ huynh và học sinh về quy trình đánh giá mối đe dọa hàng năm bằng cách đưa thông tin về quy trình vào các chính sách và tài liệu định hướng của trường cũng như trên trang web của trường.  


	 
	Sử Dụng Các Biện Pháp Kiềm Chế, Vũ Khí Điều Khiển Điện Tử, Chất Hóa Học 
	 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần cấm các nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên an ninh tại trường học sử dụng các biện pháp kiềm chế cơ học đối với tất cả học sinh, trừ khi học sinh đó có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác. Quy định này đặc biệt áp dụng đối với những học sinh được coi hoặc được xác định là bị khuyết tật hoặc học sinh đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần.  

	•
	•
	 Cơ quan lập pháp cần cấm các nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên an ninh tại trường học sử dụng vũ khí điều khiển điện tử chống lại học sinh hoặc cá nhân có lý do để tin là trẻ vị thành niên trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12.  

	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần cấm sử dụng tất cả các chất hóa học, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc xịt OC, để chống lại học sinh hoặc cá nhân có lý do để tin là trẻ vị thành niên trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12.  


	 
	Công Tác Đào Tạo 
	 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần quy định rằng bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào đang thực hiện nhiệm vụ mà có thể cần ứng phó với tình huống của trường học đều phải được tham gia chương trình đào tạo do POST tổ chức. Chương trình này hiện đang là chương trình bắt buộc đối với các sĩ quan làm việc cho sở cảnh sát do khu học chánh quản lý. Cơ Quan Lập Pháp cũng cần yêu cầu POST cập nhật chương trình đào tạo này.  


	 
	Kinh Phí 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần giới hạn hoặc cấm sử dụng kinh phí để trả lương cho cảnh sát tại trường học, nhân viên bộ phận quản chế tại trường học và nhân viên an ninh trường học, đồng thời tái đầu tư kinh phí vào các nguồn lực thúc đẩy môi trường an toàn và cải thiện dịch vụ cho học sinh, chẳng hạn như bố trí người hướng dẫn về nguồn hỗ trợ dành cho gia đình, người ủng hộ môi trường học đường và giáo viên phụ trách công lý phục hồi.  

	•
	•
	 Hội Đồng khuyến nghị các cơ quan chính phủ cần ưu tiên trợ cấp và kinh phí khác tập trung vào các chương trình giáo dục và hỗ trợ như tư vấn, thay vì cấp kinh phí cho cơ quan thực thi pháp luật trong trường học.   


	 
	CHÍNH SÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VỀ SUY DIỄN HÀNH VI DỰA THEO CHỦNG TỘC VÀ DANH TÍNH 
	Hội Đồng tiếp tục tìm hiểu các vấn đề liên quan đến trách nhiệm giải trình của cảnh sát, bắt đầu bằng cuộc thảo luận về vai trò của các đơn vị cảnh sát. Báo Cáo phân tích tình trạng thiếu ý kiến đóng góp của cộng đồng trong các thỏa thuận thương lượng tập thể và ảnh hưởng của công đoàn cảnh sát đối với luật pháp ảnh hưởng đến trách nhiệm giải trình của cảnh sát, như được minh họa qua lịch sử lập pháp của Dự Luật Thượng Viện Số 931 và Số 392. Hơn nữa, Báo Cáo cũng đề cập đến những hạn chế do Tuyên Bố Nhân Quyền 
	Báo Cáo cũng xem xét các điều khoản trong hợp đồng với cảnh sát mà các học giả tin rằng có thể giới hạn trách nhiệm giải trình, bao gồm: (1) chậm trễ trong việc thẩm vấn hoặc phỏng vấn cảnh sát bị nghi ngờ có hành vi sai trái; (2) cho phép cảnh sát tiếp cận bằng chứng về hành vi sai trái bị cáo buộc trước khi thẩm vấn; (3) hạn chế việc xem xét hồ sơ kỷ luật bằng cách loại trừ hồ sơ đối với việc làm trong tương lai hoặc hủy hồ sơ kỷ luật khỏi bộ hồ sơ sau một khoảng thời gian nhất định; (4) giới hạn khoảng thời gian
	Báo Cáo cũng thảo luận về vai trò của các chính quyền địa phương trong việc đại diện cho các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả công chúng, trong quá trình thương lượng tập thể, cũng như lợi ích của việc cho phép các thành viên thường của cơ quan thực thi pháp luật được tham gia thảo luận về cải cách cảnh sát.  
	Sau cuộc thảo luận này, Hội Đồng nêu bật một số vấn đề cần được nghiên cứu thêm, bao gồm: 
	•
	•
	•
	 Mặc dù POBR nhằm mục đích bảo vệ cảnh sát nhưng có ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng khi cản trở một số khía cạnh trách nhiệm giải trình của cảnh sát không? 

	•
	•
	 Một số điều khoản hoặc thỏa thuận nhất định với công đoàn hoặc POBR có làm thay đổi hành vi của cảnh sát hoặc cản trở trách nhiệm giải trình không? 

	•
	•
	 Cơ cấu của công đoàn có ảnh hưởng đến các hoạt động thực tế liên quan đến việc sử dụng vũ lực hoặc các sự cố nghiêm trọng không? 


	Hội Đồng kêu gọi các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu cấp cơ quan (bao gồm cả dữ liệu được báo cáo qua RIPA) và cơ cấu của các đơn vị cảnh sát, POBR và các vấn đề về thương lượng tập thể để nghiên cứu tác động đối với hành vi của cảnh sát, đặc biệt là liên quan đến thành kiến. Hội Đồng khuyến khích nghiên cứu những vấn đề này và dữ liệu để cung cấp thêm bằng chứng về tác động của công đoàn đối với trách nhiệm giải trình thực thi pháp luật. 
	Cuối cùng, Báo Cáo phân tích tiêu chuẩn pháp lý hiện hành về quyền miễn trừ đủ điều kiện (mà cảnh sát bào chữa có thể nêu ra trước tòa), tiêu chuẩn này đã được tòa án giải thích và áp dụng như thế nào, cũng như học thuyết này có thể tác động như thế nào đến khả năng buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm giải trình về hành vi sai trái. 
	 
	  
	KHIẾU NẠI DÂN SỰ 
	Báo Cáo phân tích dữ liệu khiếu nại dân sự do 518 cơ quan thực thi pháp luật báo cáo trong năm 2022. Dữ liệu năm 2022 chỉ ra rằng: 
	•
	•
	•
	 Tổng cộng có 10.156 khiếu nại đã được các cơ quan RIPA báo cáo trong năm 2022. Phần lớn các khiếu nại đều cáo buộc hành vi không phạm tội (94,7%), trong khi 4,1% cáo buộc hành vi cấu thành tội nhẹ và 1,3% cáo buộc hành vi cấu thành trọng tội. 


	 
	•
	•
	•
	 Khoảng 3/4 trong số các cơ quan RIPA (74,5%) báo cáo đã nhận được một hoặc nhiều khiếu nại dân sự, trong khi 1/4 cơ quan còn lại (25,5%) báo cáo không nhận được khiếu nại dân sự nào trong năm 2022. 


	 
	•
	•
	•
	 Trong số các cơ quan báo cáo đã nhận được khiếu nại dân sự trong năm 2022, 42,7% cho biết có một hoặc nhiều khiếu nại cáo buộc về việc suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc hoặc danh tính. Tổng cộng có 1.233 khiếu nại được báo cáo trong năm 2022 đã cáo buộc về yếu tố suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc hoặc danh tính, chiếm 12,1% trong tổng số 10.156 khiếu nại được báo cáo trong năm 2022. Mỗi khiếu nại có thể có nhiều cáo buộc. Tổng cộng đã có 1.395 cáo buộc về việc suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc và danh tính tro


	 
	Tổng Số Cáo Buộc về Suy Diễn Hành Vi Dựa Theo Chủng Tộc và Danh Tính Được  Báo Cáo trong Năm 2022 
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	Phân Bố Cách Xử Lý Khiếu Nại Năm 2022 
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	Báo Cáo cũng phân tích các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả của quy trình khiếu nại dân sự, bao gồm nhu cầu định nghĩa thống nhất “khiếu nại dân sự” tại tất cả các cơ quan thực thi pháp luật, xem lại cảnh quay video trong quá trình điều tra khiếu nại và kết hợp phân tích nguyên nhân gốc rễ vào quy trình khiếu nại. Hội Đồng đưa ra các khuyến nghị sau: 
	•
	•
	•
	 Cơ Quan Lập Pháp cần sửa đổi mục 832.5 của Bộ Luật Hình Sự để đưa vào định nghĩa chuẩn hóa về “khiếu nại dân sự”. 


	 
	•
	•
	•
	 Các cơ quan thực thi pháp luật cần xem xét tất cả các cảnh quay video có sẵn (từ các nguồn như camera đeo trên người, camera bảng điều khiển, camera CCTV, máy bay không người lái của cảnh sát và điện thoại di động) trong các cuộc điều tra khiếu nại để đảm bảo các cuộc điều tra diễn ra thấu đáo và khách quan nhất có thể. 


	 
	•
	•
	•
	 Các cơ quan thực thi pháp luật cần kết hợp các nguyên tắc phân tích nguyên nhân gốc rễ vào quá trình khiếu nại. Để đảm bảo việc điều tra khiếu nại có hiệu quả như một cơ hội học hỏi cho toàn bộ cơ quan, các cơ quan cần thiết lập quy trình phân tích không đổ lỗi để phân tích tất cả các yếu tố cơ bản góp phần gây ra sự cố và thực hiện hành động để ngăn chặn những kết quả không mong muốn trong tương lai.  


	 
	SAU ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG 
	Năm nay, Tiểu Ban RIPA POST đã họp với Giám Đốc Điều Hành POST là Manny Alvarez và các nhân viên POST khác để thảo luận về phản hồi của POST đối với các khuyến nghị của Hội Đồng. Lần đầu tiên và theo khuyến nghị của Hội Đồng trong các báo cáo trước đây, POST đã gửi văn bản phản hồi về các đề xuất của Hội Đồng trực tiếp tới Ủy Ban POST trong một báo cáo được trình bày tại cuộc họp ngày 21 tháng 9 năm 2023. POST ủng hộ một số khuyến nghị và phản hồi rằng các khuyến nghị khác đã được giải quyết đầy đủ, POST thiếu nguồn l
	•
	•
	•
	 Thông qua khuyến nghị của Hội Đồng sẽ xây dựng và áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn riêng cho các khóa học liên quan đến suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc và danh tính, ngoài việc xuất bản trong chương trình giảng dạy của khóa học.  


	 
	•
	•
	•
	 Kêu gọi Hội Đồng tham gia trong suốt quá trình xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn riêng đó. Báo Cáo nêu bật các chủ đề được đề xuất cho nguyên tắc hướng dẫn. 


	Ngoài việc thảo luận về tương tác của Hội Đồng với POST, Báo Cáo năm nay nêu bật các thông tin cập nhật và góp ý của Hội Đồng sau khi xem xét các khóa học của POST liên quan đến suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc và danh tính trong năm 2022 và 2023, bao gồm Cập Nhật Chương Trình Giảng Dạy cho Giảng Viên về Bảo Tàng Khoan Dung về Chủng Tộc và Danh Tính và đề cương của Khóa Học Cơ Bản cho Điều Phối Viên An Toàn Công Cộng.  
	Trong bảy năm qua, Hội Đồng RIPA đã tiến hành đánh giá sâu rộng các tài liệu đào tạo và chương trình giảng dạy do POST cung cấp. Dữ liệu RIPA cho thấy trong tất cả các năm thu thập dữ liệu theo RIPA (2018-2022), tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại trong cách đối xử với các cá nhân được coi là Người Da Đen, Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Gốc La-tinh và người chuyển giới. Thông tin này sẽ quy định hoạt động đào tạo cần thiết để giảm thiểu và loại bỏ tình trạng suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc và danh tính, đồng th
	•
	•
	•
	 Tích hợp lịch trình đánh giá của Hội Đồng và cộng đồng để xây dựng và cập nhật khóa học của POST. 

	•
	•
	 Thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng và các bên liên quan ngay từ đầu trong quá trình xây dựng khóa học và tích hợp ý kiến đóng góp của họ trước khi hoàn thiện khóa đào tạo. 

	•
	•
	 Xây dựng các cơ chế để đánh giá hiệu quả của tất cả các khóa học POST về suy diễn hành vi dựa theo chủng tộc và danh tính. 

	•
	•
	 Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình đối với các hành vi phân biệt đối xử của các nhân viên trị an và trách nhiệm của giám sát viên. 


	 
	 
	 
	QUY ĐỊNH RIPA 
	Báo Cáo tóm tắt các sửa đổi đối với các quy định RIPA. Sửa đổi chính bổ sung yêu cầu báo cáo RIPA mới, qua đó yêu cầu các nhân viên thực thi pháp luật báo cáo lý do dừng xe đã được thông báo cho người bị dừng xe. Các quy định cũng đã được sửa đổi để làm rõ các loại vi phạm giao thông khác nhau phải được báo cáo (vi phạm khi đang di chuyển, không di chuyển và vi phạm về thiết bị) và phạm vi nghĩa vụ của Sở Tư Pháp California trong việc tiết lộ dữ liệu dừng xe cho công chúng.  
	LUẬT LIÊN QUAN ĐƯỢC BAN HÀNH VÀO NĂM 2022 
	Báo Cáo bao gồm một phần về luật pháp được ban hành gần đây liên quan đến RIPA. Dự Luật Thượng Viện số 443 (Phiên Họp Thường Kỳ 2023-2024) yêu cầu POST xác định và xây dựng hướng dẫn về “hành vi có thành kiến”. Dự Luật Thượng Viện Số 645 (Phiên Họp Thường Kỳ 2023-2024) thiết lập một chương trình thí điểm về an toàn tốc độ để đo lường tác động của công nghệ thực thi tốc độ tự động ở một số thành phố và quận được chọn. 



